3

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	       Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
(Phục vụ Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW) và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai như sau:
[bookmark: _Hlk213179055]I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
a) Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương
[bookmark: _Hlk213954191]Năm 2025, Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương có tổng số 944 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan (22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ; 34 tỉnh, thành). Tính đến ngày 13/11/2025, có 370 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 245 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 574 nhiệm vụ đang thực hiện và 54 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn. Trong đó, có 05 bộ, ngành có nhiệm vụ nhiều nhất: Bộ Khoa học và Công nghệ (433 nhiệm vụ), Bộ Tài chính (254 nhiệm vụ), Bộ Công an (233 nhiệm vụ), Bộ Giáo dục và Đào tạo (198 nhiệm vụ), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (171 nhiệm vụ); 05 địa phương có nhiều nhiệm vụ nhất là: TP. Hà Nội (139 nhiệm vụ), TP. Hồ Chí Minh (138 nhiệm vụ), TP. Đà Nẵng (133 nhiệm vụ), TP. Cần Thơ (127 nhiệm vụ), TP. Hải Phòng (127 nhiệm vụ). Ngoài ra, 05 đơn vị có chỉ số hoàn thành đúng hạn cao nhất là: Hưng Yên (96/120 nhiệm vụ), TP Đà Nẵng (104/133 nhiệm vụ), Đồng Tháp (84/120 nhiệm vụ), An Giang (76/119 nhiệm vụ) và TP. Huế (76/123 nhiệm vụ).
Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 (Phiên họp lần 4 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 13/11/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 125 nhiệm vụ, đã hoàn thành 81 nhiệm vụ và còn 42 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
 (Danh sách các nhiệm vụ quá hạn tại Phụ lục 01 kèm theo)
b) Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW
- Đối với các nhiệm vụ của bộ ngành, tỉnh, thành phố
Năm 2025, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tính đến ngày 11/11/2025, có 50 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 32 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 17 nhiệm vụ đang thực hiện và 03 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 (Phiên họp lần 4 của Ban Chỉ đạo) đến ngày 11/11/2025, các bộ, ngành, địa phương được giao 03 nhiệm vụ, đã hoàn thành 01 nhiệm vụ và còn 02 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.
c) Đánh giá chung tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ trong năm 2025 được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác phân công, theo dõi, giám sát và cập nhật tiến độ nhiệm vụ trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (https://nq57.vn) được duy trì thường xuyên, giúp bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành trên 70% số nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường – các cơ quan có khối lượng nhiệm vụ lớn, phức tạp.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhóm nhiệm vụ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hạ tầng dữ liệu dùng chung còn chậm, thiếu tính liên thông; Ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số ngành, lĩnh vực ở nhiều bộ, ngành chưa hoàn thành theo lộ trình tại Nghị quyết 214/NQ-CP….
Nguyên nhân chủ yếu là do:
Khối lượng nhiệm vụ lớn, tính chất phức tạp, liên ngành, liên thông giữa các lĩnh vực, trong khi hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ về cơ chế tài chính, dữ liệu và phân cấp còn đang hoàn thiện.
Nguồn lực, nhân lực (đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, dữ liệu, và chuyển đổi số ở cấp cơ sở) còn hạn chế.
Một số cơ quan chưa chủ động trong phối hợp, chưa có cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả định lượng rõ ràng.
Nhìn chung, năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn 2026–2030, tuy nhiên cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai từng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất trong thời gian tới.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được triển khai quyết liệt, toàn diện, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động kịp thời từ Trung ương đến địa phương, với tinh thần “thống nhất - thông suốt - đồng bộ - toàn diện - hiệu quả”.
Đặc biệt, từ cuối tháng 9 đến tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 Chỉ thị, 19 Công điện và 24 Thông báo kết luận, kịp thời cụ thể hoá nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo hành lang chỉ đạo xuyên suốt để đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.
Công tác chỉ đạo tập trung vào 10 nhóm nội dung trọng tâm sau:
(1) Rà soát toàn diện hệ thống văn bản và hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì phối hợp các bộ, ngành rà soát đầy đủ toàn bộ chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy định, quyết định, chỉ đạo liên quan tới KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06; xác định rõ trùng lặp, chồng chéo; xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần “6 rõ”.
(2) Tăng tốc hoàn thiện thể chế, pháp luật
Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dữ liệu, AI, công nghệ số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và đáp ứng yêu cầu triển khai thực tiễn.
(3) Hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các CSDL quốc gia theo bộ tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung” trong quý IV/2025, bảo đảm tính sẵn sàng, kết nối và khai thác liên thông phục vụ người dân, doanh nghiệp.
(4) Phát triển đồng bộ hạ tầng số hiện đại
Chính phủ chỉ đạo tập trung phát triển hạ tầng số trọng tâm: 5G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng AI; xử lý dứt điểm các hạ tầng không dùng chung; triển khai đầu tư hạ tầng mới kịp thời, hiệu quả.

(5) Bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và chủ quyền dữ liệu
Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát, đánh giá điều kiện an toàn thông tin đối với CSDL quốc gia và hệ thống thông tin quan trọng; xử lý nghiêm vi phạm, ngăn chặn lộ lọt dữ liệu, bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu quốc gia.
(6) Thúc đẩy triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ ưu tiên năm 2025
Chính phủ giao Bộ KH&CN xây dựng chương trình triển khai theo “6 rõ”; thành lập nhóm chuyên gia; nghiên cứu bổ sung UAV vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược năm 2025; nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới.
(7) Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn dân và nâng cao chất lượng nhân lực địa phương
Chính phủ chỉ đạo bố trí đủ nhân lực CĐS tại cấp xã, phường; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”; phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng.
(8) Phát triển hạ tầng dữ liệu quy mô lớn – trọng tâm là Dự án Siêu Trung tâm Dữ liệu tại TP.HCM
Chính phủ thống nhất chủ trương tiếp nhận Dự án Siêu Trung tâm Dữ liệu; giao thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm triển khai đúng quy định, tiến độ, an toàn dữ liệu và hiệu quả đầu tư.
(9) Hoàn thiện Đề án về sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội
Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành; rà soát, cập nhật yêu cầu của Bộ Chính trị; làm rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp theo bối cảnh mới và yêu cầu hội nhập quốc tế.
(10) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu gắn với đánh giá theo thời gian thực
Chính phủ giao Bộ KH&CN xây dựng bộ công cụ đo lường, KPIs trực tuyến để theo dõi, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, ĐMST, CĐS; gắn trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ chậm tiến độ.
Các văn bản tiêu biểu gồm: 
Quyết định số 2130/QĐ-TTg ngày 24/9/2025 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06;
Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 27/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030;
Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03/10/2025 ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13/10/2025 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của KHCN, ĐMST, CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội;
Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 ban hành Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Quyết định số 2330/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 06/11/2025 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Công điện 187/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính
- Công điện 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu
3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhấn mạnh vai trò của thể chế, pháp luật nói chung và thể chế, pháp luật khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN,ĐMST&CĐS). Theo đó: Thể chế là một những nội dung trọng tâm, cốt lõi; là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 57 yêu cầu khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KHCN, ĐMST&CĐS. 
Trong thời gian qua, những chủ trương, định hướng lớn nêu trên được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật KHCN, ĐMST&CĐS. Pháp luật KHCN, ĐMST &CĐS được ghi nhận có những đột phá và tạo hành lang pháp lý bền vững cho phát triển đột phá KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia.
Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, thuế… để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu; cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; có cơ chế cho phép và khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học thành lập và tham gia điều hành doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu.
Tháng 10/2025, Các Bộ tham mưu Chính phủ, kịp thời ban hành 10 Nghị định hướng dẫn các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: 
(1) Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về thông tin thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung.
(2) Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, nhân lực nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
(3) Nghị định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương. 
(4) Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về tài chính và đầu tư trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
(5) Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
(6) Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH,CN&ĐMST về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
(7) Nghị định số 271/2025/NĐ-CP ngày 15/10/2025 của Chính phủ quy định về thành lập tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trên địa bàn TP. Hà Nội.
(8) Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chỉnh phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
(9) Nghị số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 
(10) Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 về việc sửa đổi quy định về chứng thực bản sao, cấp bản sao, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, trong đó không yêu cầu người dân chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VneID. 
Bên cạnh đó, trong tháng 10/2025, các Bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành đồng bộ 06 thông tư quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm toán kỹ thuật, an toàn hạt nhân, quản lý tài nguyên số, phát triển hệ thống dữ liệu và triển khai chuyển đổi số trong toàn ngành. Cụ thể:
(1) Thông tư số 19/2025/TT-BKHCN ngày 06/10/2025 quy định kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy;
(2) Thông tư số 20/2025/TT-BKHCN ngày 06/10/2025 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn đánh giá sơ bộ an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân;
(3) Thông tư số 21/2025/TT-BKHCN ngày 06/10/2025 quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet;
(4) Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN ngày 17/10/2025 quy định về thu thập, cập nhật, chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
(5) Thông tư số 23/2025/TT-BKHCN ngày 20/10/2025 hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách chuyển đổi số;
(6) Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30/10/2025 ban hành Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Các văn bản trên góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các Bộ, ngành và địa phương.
[bookmark: _Hlk214007582]Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV, Các Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ để trình Quốc hội 8 dự án Luật: (1) Luật Thương mại điện tử, (2) Luật An ninh mạng, (3) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), (4) Luật Sở hữu trí tuệ, (5) Luật Chuyển đổi số, (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, (7) Luật Công nghệ cao (sửa đổi), (8) Luật Trí tuệ nhân tạo..
- Luật Công nghệ cao (sửa đổi) làm rõ khái niệm và tiêu chí công nghệ cao, công nghệ chiến lược; quy định hoạt động R&D, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao, phát triển nhân lực; xác định công nghệ cao, công nghệ chiến lược là đột phá ưu tiên, gắn với chuyển đổi số; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, thương mại hóa sản phẩm; áp dụng cơ chế ưu đãi đa dạng và hậu kiểm. Luật cũng xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao, phát triển khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với hạ tầng số, đô thị công nghệ cao; thúc đẩy liên kết doanh nghiệp - viện, trường - khởi nghiệp - quỹ đầu tư, khuyến khích mua bán , sáp nhập (M&A) doanh nghiệp FDI công nghệ lõi và đầu tư hạ tầng số.
- Luật Chuyển đổi số (CĐS) quy định rõ về nguồn lực tài chính và nhân lực để bảo đảm CĐS bền vững; tạo hành lang pháp lý cho hoạt động CĐS trong toàn hệ thống chính trị và phát triển chính phủ số. Luật thúc đẩy hạ tầng, kinh tế và xã hội số với vai trò kiến tạo của Nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền công dân, phổ cập dịch vụ và nâng cao năng lực số cho người dân. Bên cạnh đó, luật cũng quy định các điều kiện bảo đảm cho CĐS quốc gia hiệu quả, bền vững và kế thừa các quy định hợp lý từ Luật CNTT cũ.
- Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh bao quát công nghệ mới, hỗ trợ thương mại hóa công nghệ nội sinh, phát triển thị trường KH&CN minh bạch, tạo động lực tài chính - pháp lý, tăng cường kiểm soát CGCN xuyên biên giới, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát, đánh giá.
- Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) tập trung vào hỗ trợ khai thác thương mại quyền SHTT, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bảo đảm thực thi cam kết quốc tế và cập nhật các vấn đề mới như tài sản ảo, AI, tên quốc gia.
- Luật Trí tuệ nhân tạo xây dựng cơ chế quản lý theo cấp độ rủi ro, phát triển hạ tầng AI quốc gia, thúc đẩy ứng dụng trong các lĩnh vực trọng điểm, ban hành khung đạo đức và cơ chế ưu đãi cao cho R&D, thử nghiệm; tăng cường hợp tác quốc tế có trách nhiệm và thành lập Ủy ban quốc gia về AI để chỉ đạo, thanh tra và xử lý vi phạm.
Các văn bản được ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
4.1. Về Công nghệ chiến lược
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Danh mục bao gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. 
[bookmark: _Hlk213764475]	Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng và đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025[footnoteRef:1], bao gồm 06 sản phẩm công nghệ chiến lược: (1) Mô hình ngôn ngữ lớn và Trợ lý ảo tiếng Việt (LLM), (2) AI Camera xử lý tại biên (AI Came), (3) Robot di động tự hành, (4) Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G (5G), (5) Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa (blockchain) và (6) thiết bị bay không người lái (UAV). 06 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược nhằm hướng tới: Một là, làm chủ các công nghệ lõi của các công nghệ chiến lược, tiến tới năng lực sáng tạo công nghệ, chủ động trong thiết kế, tích hợp và sản xuất quy mô công nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; Hai là, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia gắn kết viện, trường và doanh nghiệp, liên thông giữa khu vực công và tư, giữa dân dụng và quốc phòng; Bà là, phát triển hạ tầng thử nghiệm, nhân lực và thể chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược; Bốn là, tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước, thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm công nghệ chiến lược; Năm là, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất các công nghệ lõi chiến lược hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và bảo đảm an ninh công nghệ quốc [1:  Tờ trình số 209/TTr-BKHCN ngày 28/10/2025 của Bộ KH&CN.] 

	Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bổ sung sản phẩm "Công nghệ và thiết bị thông minh xử lý AI tại biên (Edge AI)" vào Nhóm công nghệ chiến lược "Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường" thuộc Quyết định 1131/QĐ-TTg[footnoteRef:2]. [2:  Tờ trình số 204/TTr-BKHCN ngày 27/10/2025] 

	4.2. Về phát triển tổ chức khoa học và công nghệ
Trong tháng 10/2025, công tác phát triển, sắp xếp tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Về hoàn thiện cơ chế, chính sách: Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực KH&CN và ĐMST. Nghị định là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy cơ chế tự chủ toàn diện trong các tổ chức KH&CN công lập.
	Về hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp KH&CN: Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 2394/BKHCN-TCCB ngày 14/6/2025, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KH&CN.
Về triển khai Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì xây dựng Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập; tổ chức đánh giá, sáp nhập, giải thể các tổ chức KH&CN công lập hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo; đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập”. Ngày 29/8/2025, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ Đề án. Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại Văn bản số 8928/VPCP-KGVX ngày 19/9/2025, Bộ KH&CN đã hoàn thiện Đề án theo hướng tập trung định hướng sắp xếp mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và xác định phương hướng đầu tư phát triển, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động và triển khai sáp nhập, giải thể tổ chức KH&CN công lập hoạt động không hiệu quả. Ngày 27/10/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng có ý kiến chỉ đạo: “Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc rà soát, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập, bảo đảm phù hợp với Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời kịp thời cập nhật chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình triển khai thực hiện.” Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 30/10/2025, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 6143/BKHCN-TCCB gửi Bộ Nội vụ về định hướng sắp xếp tổ chức KH&CN công lập nêu trong Đề án để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo, Bộ KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương để tổ chức triển khai việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới tổ chức KH&CN công lập.
Tồn tại, hạn chế: 
Mạng lưới tổ chức KH&CN công lập hiện nay chưa hình thành được các tổ chức mạnh đủ sức dẫn dắt hoạt động nghiên cứu quốc gia; năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế, chất lượng đầu ra giữa các tổ chức chưa đồng đều.
Nguyên nhân:
Chưa phân định rõ chức năng giữa các loại hình tổ chức (nghiên cứu cơ bản; ứng dụng và phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo…), dẫn đến khó hình thành các tổ chức có năng lực nổi trội.
Chưa xác định được tổ chức KH&CN công lập trọng điểm theo lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định mới của Luật KH&CN và ĐMST năm 2025 và Nghị định số 263/2025/NĐ-CP đòi hỏi thời gian để các cấp quản lý và các tổ chức KH&CN công lập hiểu rõ, làm quen và vận dụng thống nhất trong thực tiễn.
- Đánh giá chung:
Công tác phát triển, sắp xếp tổ chức KH&CN công lập đang được Bộ KH&CN triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm hình thành mạng lưới tổ chức KH&CN công lập có năng lực dẫn dắt, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và đổi mới mô hình quản trị trong hệ thống KH&CN quốc gia.
4.3. Về các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia 
Kết quả khảo sát của Bộ KH&CN vào tháng 5/2025 với nhiều đối tượng trên toàn quốc đã xác định Công nghệ Y sinh học tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với bản sao số, thực tế ảo/tăng cường và Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến là ba nhóm công nghệ được quan tâm hàng đầu với tổng nhu cầu kinh phí lên tới 20.183 tỷ đồng (13.210 tỷ, 3.306 tỷ và 3.667 tỷ đồng). Đặc biệt, lĩnh vực AI thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các viện, trường và cho thấy ưu tiên cao cho nhu cầu ứng dụng, thử nghiệm, và chuyển giao công nghệ, thể hiện qua số lượng đề xuất thành lập Trung tâm thử nghiệm (10) vượt trội so với Phòng thí nghiệm (4). Các đề xuất thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ), Trung tâm nghiên cứu và Trung tâm thử nghiệm trong đợt này đều bám sát 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chủ lực theo Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phản ánh định hướng rõ ràng và nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các công nghệ trụ cột như AI, công nghệ y sinh, lưu trữ năng lượng, chip bán dẫn, và vật liệu tiên tiến. Trên cơ sở nhận diện các “điểm nghẽn” trong thực tiễn đầu tư và vận hành, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, bao gồm Đề án Phát triển hệ thống các Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia (PTNTĐQG). Chương trình này tập trung giải quyết những tồn tại thông qua các giải pháp cụ thể về thể chế, đầu tư, liên kết và quản trị. Về mặt thể chế, chương trình sẽ xây dựng cơ chế tự chủ đặc thù cho phép PTNTĐQG vận hành theo mô hình "mở" và "chia sẻ". Theo đó, ngân sách trung ương sẽ đảm bảo vốn đầu tư ban đầu, chi trả lương, và duy trì hoạt động trong 3-5 năm đầu, đồng thời cho phép các PTNTĐQG giữ lại 100% doanh thu từ dịch vụ và chuyển giao công nghệ để tái đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững. Đặc biệt, chương trình sẽ thí điểm cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các công nghệ đột phá như AI, công nghệ Gen, 6G, và xây dựng cơ chế hài hòa quyền sở hữu trí tuệ giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.
Tồn tại, hạn chế:
Cơ sở vật chất các PTNTĐQG hiện nay lạc hậu 2-3 thế hệ so với quốc tế, làm suy giảm chất lượng nghiên cứu. Các PTNTĐ chất lượng cao tập trung rải rác, thiếu tính liên kết, gây lãng phí nguồn lực. Thách thức lớn là đảm bảo vốn đầu tư mới đồng bộ, liên tục theo định hướng dài hạn, tránh tình trạng thiết bị lỗi thời do mua sắm kéo dài, cùng với việc thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.
Hệ thống thiếu trầm trọng chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm quốc tế, làm giảm khả năng khai thác tối đa thiết bị phức tạp và dẫn dắt nghiên cứu chiến lược. Cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ chưa đủ sức cạnh tranh với quốc tế, dẫn đến nguy cơ "chảy máu chất xám" và không thu hút được các nhà khoa học giỏi tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu đột phá tại các PTNTĐ.
 Các PTNTĐ chưa thực hiện được hiệu quả mô hình hoạt động "mở" và tự chủ. Hầu hết các phòng thí nghiệm vẫn hoạt động theo cơ chế "đóng", giới hạn trong phạm vi đơn vị chủ quản, làm giảm khả năng chia sẻ nguồn lực và gây lãng phí đầu tư. 
Nguyên nhân:
Nguyên nhân chính là nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng KH&CN còn hạn chế, không liên tục, thiếu cam kết vốn cho các giai đoạn phát triển và nâng cấp thiết bị tiếp theo. Bên cạnh đó, quy trình mua sắm, đấu thầu thiết bị khoa học công nghệ quốc tế phức tạp và kéo dài, gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến nguy cơ thiết bị được mua về đã lỗi thời hoặc không đồng bộ, làm giảm hiệu quả khai thác ngay từ đầu.
 Môi trường chưa đủ hấp dẫn, khiến các nhà khoa học nước ngoài và nhà khoa học người Việt ở nước ngoài vẫn chưa thực sự mặn mà với việc đầu tư thời gian và công sức để nghiên cứu lâu dài tại Việt Nam. 
4.4. Về phát triển doanh nghiệp KH,CN,ĐMST 
a) Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tính đến hết tháng 10 năm 2025, cả nước có khoảng 954 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN); riêng trong 10 tháng đầu năm 2025 đã có 34 doanh nghiệp mới được chứng nhận. Trong số này, doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 98,5%, phản ánh xu hướng khu vực tư nhân ngày càng chủ động tham gia đầu tư cho nghiên cứu, phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.
Hơn 90% doanh nghiệp KH&CN được chứng nhận hình thành từ kết quả nghiên cứu do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc nhận chuyển giao công nghệ bằng nguồn vốn tư nhân; chỉ khoảng 6,5% doanh nghiệp KH&CN được hình thành từ kết quả KH&CN có nguồn gốc ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy động lực đổi mới sáng tạo đang chuyển dịch mạnh mẽ sang khu vực tư nhân.
Năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhiều doanh nghiệp KH&CN đã được khẳng định bước đầu. Theo thống kê, khoảng 25% doanh nghiệp KH&CN sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng...). Một số doanh nghiệp tiêu biểu như BUSADCO, Robot TOSY, Rạng Đông, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã sở hữu hàng chục bằng sáng chế, làm chủ công nghệ sản xuất trong các lĩnh vực vật liệu mới, công nghệ môi trường, điện tử - tự động hóa, công nghệ sinh học, góp phần thay thế sản phẩm nhập khẩu và từng bước xuất khẩu sản phẩm công nghệ ra nước ngoài.
Từ ngày 01/10/2025, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 hết hiệu lực thi hành khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được Quốc hội ban hành. Ngày 14/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 268/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN và ĐMST về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động KH&CN và ĐMST trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định cũng quy định nội dung chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách để doanh nghiệp KH&CN sớm tiếp cận và hưởng các ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng theo quy định.
Tồn tại, hạn chế:
Số lượng doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận còn hạn chế so với tiềm năng, mới đạt khoảng 30% mục tiêu đặt ra trong các chiến lược phát triển KH&CN; trong đó, doanh nghiệp KH&CN hình thành từ viện, trường hoặc tổ chức KH&CN công lập còn rất ít.
Tỷ lệ doanh nghiệp KH&CN thụ hưởng chính sách ưu đãi còn thấp; nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hoặc chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp KH&CN chưa đầy đủ, thiếu cập nhật và chưa được kiểm chứng.
Hệ thống quản lý nhà nước về doanh nghiệp KH&CN đã được hình thành từ trung ương đến địa phương, song tại nhiều tỉnh/thành phố, thiếu cán bộ chuyên trách, thiếu sự quan tâm của lãnh đạo, dẫn tới hiệu quả triển khai chính sách chưa cao.
Nguyên nhân:
Quy định về tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm KH&CN còn mang tính ràng buộc, khiến phần lớn doanh nghiệp KH&CN được chứng nhận là doanh nghiệp nhỏ và vừa với năng lực huy động vốn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế.
Thủ tục, quy trình triển khai các chính sách hỗ trợ còn phức tạp, trong khi một số cán bộ còn tâm lý e ngại trách nhiệm, dẫn đến việc triển khai hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu.
Nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN còn phân tán, chưa tập trung; trong giai đoạn 2007–2024, mới chỉ có một chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN với nguồn lực còn hạn chế.
b) Về doanh nghiệp công nghệ số
Tình hình, kết quả đạt được:
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với việc Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành, hành lang pháp lý cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số được hoàn thiện và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy khu vực này phát triển nhanh cả về quy mô và năng lực công nghệ.
Đến hết tháng 10 năm 2025:
Cả nước có 78.502 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động.
Doanh thu tháng 10/2025 đạt 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 10 tháng đạt 4.255 nghìn tỷ đồng.
Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tháng 10 đạt 17,3 tỷ USD, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế đạt 146,3 tỷ USD, tương đương 90% kế hoạch năm 2025.
Cả nước hiện có 08 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập, mở rộng và công nhận theo quy định của pháp luật, gồm: Công viên phần mềm Quang Trung; Khu CNTT tập trung Cầu Giấy (Hà Nội); Công viên phần mềm Đà Nẵng; Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; Khu CNTT tập trung Đà Nẵng; Khu CNTT tập trung Cần Thơ; Khu phức hợp Văn phòng FPT Đà Nẵng; Khu CNTT tập trung Bình Dương.
Số lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ số đạt khoảng 1,9 triệu người.
Tồn tại, hạn chế:
Hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số trong nước còn hạn chế, thiếu tính đa dạng và bền vững; doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn công nghệ lớn.
Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là đội ngũ tổng công trình sư, chuyên gia đầu ngành trong các công nghệ lõi. Lực lượng lao động tuy dồi dào nhưng thiếu nhân lực trình độ cao trong các công nghệ chiến lược.
Nguyên nhân:
Phần lớn doanh nghiệp công nghệ số mới dừng ở mức ứng dụng và phát triển công nghệ, chưa làm chủ được công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, IoT, bán dẫn, 5G/6G, thông tin vệ tinh...
Doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển giao công nghệ của các tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong các công đoạn có hàm lượng công nghệ cao.
Chính sách phát triển nhân lực công nghệ số chất lượng cao chưa thực sự tạo ra được đội ngũ chuyên gia, tổng công trình sư đầu ngành có khả năng dẫn dắt các dự án lớn, mang tầm quốc gia.
Đánh giá chung:
Hệ sinh thái doanh nghiệp khoa học, công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, để hình thành lực lượng doanh nghiệp KH&CN và công nghệ số có năng lực dẫn dắt, tạo động lực trung tâm cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực hỗ trợ, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp – viện – trường – Nhà nước.
4.5. Về triển khai Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch KH&CN
a) Về Cổng sáng kiến 
Bộ KH&CN (cơ quan được giao quản lý, vận hành Cổng sáng kiến) đã hoàn thiện Cổng sáng kiến với chức năng dành cho các tổ chức, các nhân là công dân Việt Nam sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập gửi đề xuất, sáng kiến. Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo quy định tại Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 
Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và xử lý sáng kiến trên Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Quyết định số 3406/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2025 thành lập Tổ Công tác triển khai, vận hành Cổng sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đến ngày 04/11/2025 Cổng Sáng kiến (https://sangkien.gov.vn) đã tiếp nhận: 16 sáng kiến đột phá; 29 đề xuất công nghệ chiến lược; 50 sáng kiến thường; 07 góp ý phát triển sản phẩm, công nghệ chiến lược triển khai năm 2025; 64 đề xuất tài trợ đề tài tiềm năng phát triển công nghệ chiến lược. Hiện nay Bộ KH&CN đang thực hiện quy trình đánh giá các sáng kiến theo đúng quy định.
b) Về Sàn giao dịch KH&CN
Sau Lễ ra mắt sàn giao dịch khoa học, công nghệ (30/6/2025) đến nay, Bộ KH&CN đã tập trung triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và mô hình vận hành nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của Sàn giao dịch KH&CN trực tuyến (Sàn). Đồng thời, nghiên cứu mô hình sàn Thượng Hải để đề xuất phát triển mô hình kết hợp trực tiếp – trực tuyến, cụ thể như sau:
(1) Hạ tầng kỹ thuật và điều kiện vận hành
Bộ KH&CN lựa chọn giải pháp phát triển chức năng Sàn trên tên miền sancongnghe.vn, do Công ty Trí Nam phát triển, bảo đảm tiến độ và tiết kiệm chi phí. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ mã nguồn và dữ liệu đã được chuyển về máy chủ tại trụ sở 24 Lý Thường Kiệt để quản lý tập trung trong tháng 8/2025. Tên miền chính thức được lựa chọn lâu dài là techmartvietnam.vn. Hạ tầng thiết kế theo mô hình microservice, bảo đảm tính mở, linh hoạt và dễ tích hợp.
(2) Hoàn thiện nền tảng kỹ thuật và các chức năng cơ bản
Hệ thống đã phát triển 5 nhóm chức năng chủ chốt:
- Tạo gian hàng: Cho phép các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký và tạo gian hàng, đăng thông tin công nghệ chào bán, công nghệ tìm mua lên sàn để giao dịch.
- Giao dịch trực tuyến: cho phép đặt hàng, thanh toán trực tuyến, tạo phiên tư vấn trực tuyến, chat và cảnh báo trạng thái giao dịch, đánh giá chất lượng công nghệ.
-  Tư vấn, dịch vụ hỗ trợ: kết nối tổ chức trung gian, cá nhân về định giá công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ; lưu trữ lịch sử tư vấn để đánh giá chất lượng.
- Thống kê, tổng hợp: dashboard trực quan, tích hợp phân tích dữ liệu lớn để theo dõi giao dịch, xu hướng công nghệ.
- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu:
+ Cơ sở dữ liệu công nghệ: tích hợp và phát triển CSDL sản phẩm công nghệ, thiết bị chào bán từ Techmart trước đây, phân quyền rõ ràng cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia.
+ Cơ sở dữ liệu nhu cầu công nghệ: cho phép doanh nghiệp đăng ký nhu cầu, hướng tới tích hợp chức năng khớp nối và gợi ý thông minh.
+ Cơ sở dữ liệu chuyên gia tư vấn công nghệ.
+ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ.
(3) Rà soát quy trình vận hành
Đã hoàn thiện quy trình từ đăng ký, đăng tải, giao dịch, tư vấn đến ký kết; bổ sung xác thực người dùng bằng CCCD, mã số thuế cá nhân, mã số doanh nghiệp/mã số thuế doanh nghiệp; đơn giản hóa công bố công nghệ gắn với mã vạch; bổ sung cơ chế bảo mật thông tin giao dịch.
(4) Tình hình triển khai hoạt động của sàn
Sau khi tổ chức Lễ ra mắt sàn, đơn vị chủ trì quản lý, vận hành (Cục TTTK) đã chủ động phân công cán bộ, viên chức tổ chức các hoạt động thu thập, đánh giá nguồn cung công nghệ đối với một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp quan tâm, thông tin, tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm mua công nghệ, thiết bị, máy móc,…, rà soát, lựa chọn, mời các chuyên gia công nghệ, pháp lý,…nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc giao dịch công nghệ trên sàn. Đến thời điểm báo cáo trên sàn có thông tin về: 879 công nghệ chào bán dưới dạng thiết bị, máy móc; 122 nhu cầu tìm mua công nghệ; 150 chuyên gia tư vấn và môi giới công nghệ.
(5) Tiếp tục nghiên cứu mô hình quốc tế và đề xuất phát triển trực tiếp
Bộ KH&CN đang nghiên cứu mô hình Sàn Thượng Hải, chú trọng vai trò tổ chức trung gian và cơ chế tích hợp trực tuyến – trưng bày vật lý. Trên cơ sở đó, phát triển không gian tại 24 Lý Thường Kiệt thành sàn giao dịch trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm khu trưng bày, khu tư vấn – kết nối, khu phân tích dữ liệu, tạo điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thị trường KH&CN. 
Khó khăn, hạn chế 
- Cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN (trong đó có sàn giao dịch khoa học, công nghệ), tập trung chủ yếu tại Luật Chuyển giao công nghệ thì đang được sửa đổi, bổ sung; ở Luật KHCN&ĐMST 2025 thì mới có quy định chi tiết để thi hành; cơ chế ưu đãi về thuế cho KH&CN mới được hoàn thiện... do đó, cần thời gian để các chính sách tiếp tục được hoàn thiện và thi hành trên thực tiễn.
- Cở sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của các sàn nói chung chưa được đầu tư, nâng cấp; kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên rất hạn chế; thiếu đội ngũ nhân lực có chuyên môn để vận hành sàn; 
- Phần lớn các sàn đang hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả; cơ sở dữ liệu, thông tin về công nghệ trên các sàn còn hạn chế; chưa có hoạt động giao dịch công nghệ trên sàn; các sàn giao dịch KHCN chưa có kết nối thông tin, dữ liệu với nhau, giữa trung ương và địa phương nên còn khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin về công nghệ để có thể lựa chọn công nghệ phù hợp.
- Các tổ chức trung gian và dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ hoạt động còn yếu, chưa hiệu quả; chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả cho loại hình tổ chức này, nên giao dịch công nghệ ít, giá trị thấp. Nguồn cung công nghệ còn hạn chế.
- Năng lực ĐMST và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp còn yếu (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ), tỉ lệ chi cho R&D còn thấp, thiếu nhân lực kỹ thuật, do đó chưa thúc đẩy được nguồn cầu công nghệ.
4.6. Về đổi mới sáng tạo
Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII): Năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, duy trì thứ hạng năm 2024 . Báo cáo GII 2025 ghi nhận Việt Nam là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013 (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Iran, Morocco, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ). Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ và Việt Nam). 
Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII): Chính thức triển khai trên toàn quốc từ năm 2023 để đánh giá, cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên KHCN&ĐMST của từng địa phương. Năm 2025, 05 địa phương dẫn đầu chỉ số PII gồm: Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Quảng Ninh; Hải Phòng; Huế .
- Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. Nghị định được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, đã cụ thể hoá, hoàn thiện hành lang pháp lý về ĐMST quy định tại Luật KHCN&ĐMST, tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về KHCN&ĐMST, tạo thuận lợi trong tổ chức thực thi, nâng cao hiệu quả đóng góp của ĐMST, đảm bảo thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST để hình thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nội dung chính của Nghị định, bao gồm:
- Phân loại nhiệm vụ ĐMST và chương trình ĐMST nhằm thể chế hóa, tạo thuận lợi trong tổ chức thực thi gồm: phương thức xác định nội dung; tiêu chí lựa chọn; hình thành chương trình, nhiệm vụ; hình thức triển khai; nguyên tắc quản lý; trình tự, thủ tục triển khai nhiệm vụ; sử dụng, quyết toán kinh phí và thanh lý hợp đồng tài trợ, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ ĐMST. 
- Quy định tiêu chí xác định và công nhận trung tâm ĐMST, trung tâm ĐMST cấp tỉnh, trung tâm ĐMST cấp quốc gia; trung tâm hỗ trợ KNST, trung tâm hỗ trợ KNST cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ KNST cấp quốc gia; cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp KNST; chuyên gia hỗ trợ KNST, nhà đầu tư cá nhân KNST. Tiêu chí xác định và công nhận tổ chức, cá nhân ĐMST, hỗ trợ ĐMST và KNST
- Quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
- Quy định chi tiết hoạt động ĐMST trong doanh nghiệp và quy định khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động ĐMST (đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động này thông qua các biện pháp tài trợ, hỗ trợ lãi suất vay cho nhiệm vụ ĐMST, hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống ĐMST, hệ sinh thái KNST, thúc đẩy văn hóa ĐMST, KNST). 
- Quy định về hoạt động phát triển hệ thống ĐMST, hệ sinh thái KNST, thúc đẩy văn hóa ĐMST, KNST.
- Quy định nguyên tắc thực hiện đánh giá; nội dung đánh giá; thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước.
Hiện nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn; phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để đưa các chính sách đi vào cuộc sống.  
- Tồn tại, hạn chế:
Hệ thống ĐMST quốc gia chưa phát triển, thiếu các hạt nhân để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động ĐMST, dẫn dắt, nâng cao tiềm lực KH,CN&ĐMST của địa phương và quốc gia.
- Nguyên nhân:
Các cơ chế, chính sách mới ban hành cần thời gian để đi vào cuộc sống, còn một số hạn chế trong hình thành và phát triển các hạt nhân của hệ thống ĐMST để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động ĐMST, dẫn dắt, nâng cao tiềm lực KH,CN&ĐMST của địa phương và quốc gia.
5. Tình hình thực hiện chuyển đổi số
5.1. Về phát triển hạ tầng số
(1) Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng di động
Tốc độ Internet di động của Việt Nam tiếp tục duy trì trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới, xếp hạng 13/139 quốc gia, tốc độ tải xuống đạt 159,57 Mbps, tăng 2,9 lần và tăng 38 bậc so với cùng kỳ năm 2024.
(2) Phát triển hạ tầng viễn thông 5G
Mạng 5G tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc. Đến tháng 10/2025, cả nước đã có 16.737 trạm 5G, tương đương 14% số trạm 4G, phủ sóng 39,52% dân số có khả năng tiếp cận dịch vụ 5G; dự kiến đến hết năm 2025 đạt 68.457 trạm 5G, tương đương 57,5% số trạm 4G, phủ sóng khoảng 90% dân số.
Bên cạnh tốc độ tải xuống, chất lượng tổng thể mạng Internet di động Việt Nam – bao gồm 5G – đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ tải xuống, tải lên và độ trễ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Viettel được tổ chức Ookla vinh danh là nhà mạng có chất lượng tốt thứ 3 thế giới, Vinaphone được xếp hạng mạng có chất lượng 5G tốt thứ 2 thế giới.
(3) Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định
Tốc độ Internet cố định của Việt Nam đứng thứ 11 thế giới, đạt 263,88 Mbps, tăng 1,7 lần và tăng 21 bậc so với cùng kỳ năm 2024.
Hệ thống cáp quang quốc tế tiếp tục được mở rộng: tháng 8/2025, Tập đoàn VNPT đã khai trương hệ thống cáp đất liền quốc tế VSTN, tuyến truyền dẫn hoàn toàn do Việt Nam làm chủ, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN. Tuyến cáp này giúp tăng cường khả năng kiểm soát, chủ động trong vận hành, giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.
Việc nâng cao chất lượng và độ ổn định của mạng Internet Việt Nam đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hạ tầng số quốc gia, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cả trung ương và địa phương, bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), tốc độ truy nhập Internet băng rộng tăng gấp đôi có thể góp phần tăng trưởng GDP thêm 0,3%, cho thấy tác động tích cực của hạ tầng viễn thông tới phát triển kinh tế – xã hội.
(4) Phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (Data Center)
Hạ tầng phần cứng: Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 45 trung tâm dữ liệu (IDC), trong đó 32 IDC cung cấp dịch vụ thương mại và 13 IDC phục vụ nội bộ, với tổng cộng 158.900 máy chủ, 27.370 tủ rack, công suất 182 MW, tương đương khoảng 10% công suất của Singapore (1,4 GW).
Các cụm GPU đáng chú ý:
VinAI: Siêu máy tính mạnh nhất Đông Nam Á (2021) – 20 máy NVIDIA DGX A100 (~5 petaFLOPS);
FPT: Đầu tư 1.016 GPU H100, tổng mức cam kết 200 triệu USD;
Viettel: Đang triển khai 11 trung tâm dữ liệu AI, tích hợp ~6.000 GPU hiệu năng cao, phối hợp cùng NVIDIA;
VNPT: Hợp tác LG CNS (Hàn Quốc) xây dựng TTDL AI siêu quy mô đạt tiêu chuẩn quốc tế;
CMC: Dự kiến đầu tư 500 triệu USD phát triển các trung tâm dữ liệu trong và ngoài nước đến năm 2028.
Tổng quy mô toàn quốc hiện có dưới 2.000 GPU hiệu năng cao, chưa đáp ứng nhu cầu huấn luyện các mô hình AI lớn.
Hạ tầng phần mềm:
Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước chủ yếu sử dụng framework mã nguồn mở quốc tế (TensorFlow, PyTorch).
Một số nền tảng AI nội địa bước đầu hình thành như: FPT.AI, VinBigData, Viettel AI, bên cạnh việc sử dụng dịch vụ cloud quốc tế (Google Cloud, AWS, Azure).
Đánh giá chung
Điểm tích cực:
Đã hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu và các cụm siêu máy tính AI;
Hạ tầng viễn thông phát triển mạnh (Internet phủ 78% dân số, di động 99,8%);
Xu hướng “Make in Vietnam” được thúc đẩy, doanh nghiệp lớn tích cực đầu tư mở rộng.
Hạn chế:
Quy mô nhỏ: Công suất trung tâm dữ liệu chỉ bằng 1/10 Singapore (182 MW so với 1,4 GW); số lượng GPU hiệu năng cao < 2.000, không đủ huấn luyện các mô hình AI cỡ lớn (ví dụ GPT-4 cần khoảng 25.000 GPU A100); cần mở rộng ít nhất 15 lần so với hiện nay.
Phân bố không đồng đều: Tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; khu vực nông thôn cách xa trung tâm dữ liệu; hạ tầng GPU rời rạc, chưa đồng bộ.
Kỹ thuật – vận hành: Thiếu nguồn điện ổn định công suất lớn, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể (PUE, WUE, phát thải carbon); doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có nền tảng AI đồng bộ.
Nguyên nhân:
Thiếu nguồn lực tài chính so với nhu cầu đầu tư của quốc gia 100 triệu dân;
Hạn chế về hạ tầng năng lượng, giải pháp làm mát bền vững;
Thiếu quy hoạch tổng thể, phát triển manh mún, tập trung đô thị lớn;
Phụ thuộc công nghệ nước ngoài, nền tảng nội địa còn non trẻ;
Thiếu khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu AI, khiến các nhà đầu tư còn dè dặt.
5.2. Về Dịch vụ công trực tuyến 
- Tình hình, kết quả đạt được:
+ Số liệu tính đến hết tháng 10/2025: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC tháng 10/2025: 39,98%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC cả nước tháng 10/2025 tăng 1,72%.
+ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương tại các điểm giao dịch và tổ chức lưu động đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư. Trong kỳ, từ 20/9/2025 đến 20/10/2025, Tổng công ty đã tiếp nhận và chuyển trả được hơn 38.359 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.
- Tồn tại, hạn chế:
+ Tỷ lệ TTHC cung cấp DVCTT ở cấp bộ ở mức trung bình (50%); 
+ Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (53,5%) và tỷ lệ số hóa hồ sơ (55,5%) của bộ, ngành còn thấp; 
+ Tỷ lệ tái sử dụng thông tin, dữ liệu còn thấp (địa phương là 58,5%; bộ, ngành là 4,05%); 
+ Việc cung cấp DVCTT liên quan đến doanh nghiệp có khả năng không đạt 100% đến hết năm 2025; 
+ Năng lực số của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở còn hạn chế.
5.3. Về phát triển kinh tế số 
- Tình hình, kết quả đạt được:
+ Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 – 2030. Hiện đang tiếp tục rà soát, đồng bộ với các nội dung của Đề án tăng trưởng 02 con số.
+ Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030. Hiện đang trong quá trình phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện trước khi Thủ tướng phê duyệt.
+ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1567/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2025 phê duyệt bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp nhỏ và vừa). Hiện đang tiếp tục xây dựng bộ công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp theo 25 ngành, lĩnh vực tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình.
- Tồn tại, hạn chế: Chỉ số quy mô kinh tế số chiếm 20% GDP năm 2025; 30% năm 2030 khó đạt được nếu theo cách đo lường của Bộ Tài chính.
- Nguyên nhân: Theo phương pháp đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉ trọng kinh tế số năm 2024 chiếm khoảng 18,3% GDP, cơ bản sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay, Lãnh đạo Chính phủ đã chính thức giao Bộ Tài chính là đầu mối chủ trì xây dựng phương pháp, thực hiện đo lường và công bố chỉ số này. Theo phương pháp đo của Bộ Tài chính, tỉ trọng kinh tế số năm 2024 chỉ vào khoảng 13,17%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra vào năm 2025.
5.4. Về phát triển xã hội số, công dân số
- Tình hình, kết quả đạt được:
+ Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số theo Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình, tài liệu đào tạo.
+ Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động “Ngày hội toàn dân học tập số” kết hợp với ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
+ Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản qua nền tảng học trực tuyến, phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
- Tồn tại, hạn chế: 
+ Các hoạt động thúc đẩy kỹ năng số vẫn chưa lan tỏa mạnh mẽ, chưa hình thành thành phong trào rộng khắp trong toàn xã hội.
+ Mức độ sử dụng các nền tảng số nước ngoài vẫn cao hơn đáng kể so với các nền tảng số trong nước.
- Nguyên nhân: 
+ Thiếu cơ chế, nguồn lực để thúc đẩy người dân tham gia vào các chương trình đào tạo.
+ Các nền tảng số trong nước còn hạn chế về quy mô, tính tiện ích và trải nghiệm người dùng, chưa tạo được sức hấp dẫn.
5.5. Về phát triển đô thị thông minh, thành phố thông minh 
Ngày 14/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh, quy định đầy đủ về nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp tổ chức xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM); xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong quản lý, xây dựng, vận hành và khai thác các mô hình ĐTTM.
Ngày 28/10/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 12350/BXD-KHCNMT&VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các hoạt động xây dựng đối với ĐTTM; đồng thời cung cấp danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan do Bộ KH&CN công bố, làm cơ sở để các địa phương triển khai trong thực tiễn.
Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 269/2025/NĐ-CP, bao gồm:
Xây dựng và công bố hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ phát triển ĐTTM, tập trung vào các lĩnh vực: nền tảng dữ liệu đô thị, cảm biến IoT, an ninh – an toàn thông tin, bản sao số (digital twin) và nền tảng số dùng chung đô thị.
Xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh, bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ số và Khung quản trị dữ liệu quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện kiến trúc ICT ĐTTM.
Hướng dẫn kỹ thuật việc xây dựng và ứng dụng bản sao số trong quản lý phát triển đô thị, bao gồm hướng dẫn mô hình dữ liệu 3D–4D–5D, mô hình hóa hạ tầng đô thị và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên đô thị.
Hướng dẫn mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), bao gồm yêu cầu kỹ thuật, chuẩn tích hợp dữ liệu, chức năng tối thiểu, chỉ số đánh giá hiệu quả và các mô hình vận hành IOC tại địa phương.
Về việc rà soát, xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh:
5.6. Nền tảng số dùng chung 
[bookmark: _Hlk213780617][bookmark: _Hlk213780437]Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 ban hành Danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng. Tính đến ngày 10/11/2025, trong 84 nền tảng số dùng chung trên, Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhận được kế hoạch triển khai của 38 nền tảng, hiện vẫn còn 46 nền tảng số chưa có kế hoạch triển khai thuộc 11 Bộ, ngành.[footnoteRef:3] [3:  Bộ Công an (14), Bộ Giáo dục và Đào tạo (2); Bộ Ngoại giao (2); Bộ Nội vụ (2); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (5), Bộ Tài chính (4), Bộ Tư pháp (1), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2); Bộ Y tế (1); Văn phòng Quốc hội (7), Văn phòng Trung ương Đảng (6).] 

Tình hình triển khai các nền tàng số của các Bộ, ngành:
(1) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng 04 nền tảng số bao gồm:
- Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Nền tảng/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia;
- Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
Đối với Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN ngày 17/10/2025 quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông tư này là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai thống nhất, đồng bộ việc xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống trên phạm vi toàn quốc.
Hiện Bộ đang triển khai xây dựng phần mềm nền tảng quản lý Hệ thống, bao gồm các phân hệ thu thập, số hóa, tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu của ngành khoa học và công nghệ; đồng thời thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo yêu cầu tại các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Bộ dự kiến hoàn thành, vận hành thử nghiệm và đưa Hệ thống thông tin quốc gia về KH,CN&ĐMST vào sử dụng từ quý II/2026.
Tồn tại, hạn chế
Thông tin, dữ liệu của ngành khoa học và công nghệ hiện nay đa dạng, phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị, chưa được chuẩn hóa, khiến việc thu thập, cập nhật, tích hợp và kết nối dữ liệu vào Hệ thống còn gặp nhiều khó khăn.
Nhiều nhóm dữ liệu chưa đáp ứng các tiêu chí về đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, dẫn tới hạn chế trong việc hình thành kho dữ liệu tập trung phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách.
Nguyên nhân
Một số nhóm dữ liệu của ngành chưa được biên tập, chuẩn hóa hoặc tổ chức thành cơ sở dữ liệu hay hệ thống thông tin hoàn chỉnh; dẫn tới khả năng kết nối, chia sẻ còn hạn chế hoặc không bảo đảm yêu cầu về cấu trúc, định dạng và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Năng lực chuyển đổi số của một số đơn vị còn hạn chế; nguồn lực cho số hóa và tích hợp dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.
Một số quy trình quản lý dữ liệu tại bộ, ngành, địa phương chưa được chuẩn hóa theo mô hình quản trị dữ liệu thống nhất, làm giảm hiệu quả việc thu thập và làm sạch dữ liệu trước khi đưa lên Hệ thống.
Đới với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (HTTT GQTTHC):
Sau khi hợp nhất Hệ thống, Bộ KH&CN đã hoàn thành cấu hình thiết lập các TTHC trên môi trường điện tử; tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG); đồng thời hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc tự động hóa, đối soát thông tin.
Bộ đang triển khai kế hoạch xây dựng nền tảng giải quyết TTHC theo 02 giai đoạn, trình lãnh đạo Bộ xem xét:
Giai đoạn 1: Rà soát thủ tục hành chính, chuẩn hóa biểu mẫu, hợp nhất danh mục, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị hạ tầng.
Giai đoạn 2: Phối hợp các đơn vị liên quan để cài đặt nền tảng, chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp, kết nối, theo đúng tinh thần Thông báo số 375/TB-BKHCN ngày 02/02/2025.
Bộ đã tiến hành khảo sát cơ cấu tổ chức, quy trình xử lý và thông tin liên quan đến giải quyết TTHC tại các địa phương nhằm chuẩn hóa quy trình và tích hợp vào Hệ thống thống nhất của Bộ.
Tồn tại, hạn chế
Mới tiếp nhận khảo sát từ 12/34 địa phương (02 tỉnh gửi đầy đủ – 5,9%; 10 tỉnh gửi chưa đủ – 29,4%; 22 tỉnh chưa gửi – 64,7%).
Quy trình giải quyết TTHC thiếu thống nhất; cùng một TTHC nhưng quy trình xử lý giữa các tỉnh/thành phố khác nhau, gây khó khăn trong việc chuẩn hóa và cấu hình lên hệ thống.
Có địa phương không cung cấp quy trình điện tử hoặc chỉ cung cấp quy trình của 01 TTHC.
Nguyên nhân
Dữ liệu khảo sát chưa đầy đủ, chưa được chuẩn hóa; thiếu thống nhất giữa các địa phương.
Năng lực số hóa ở một số địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung.
Do đó, Bộ dự kiến thí điểm một quy trình chuẩn, thống nhất áp dụng trước cho các địa phương, sau đó điều chỉnh và nhân rộng.
Đối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)
Nền tảng NDXP hiện vận hành ổn định, thông suốt, đóng vai trò là trục liên thông quốc gia kết nối các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương. NDXP hỗ trợ hiệu quả việc tích hợp – chia sẻ dữ liệu, phục vụ trực tiếp cho các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống điều hành, giám sát và các nền tảng số quốc gia.
Theo thống kê, từ 01/01/2025 đến 31/10/2025, NDXP ghi nhận 1,18 tỷ giao dịch chia sẻ dữ liệu, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện nhu cầu khai thác dữ liệu tăng cao cũng như hiệu quả vận hành của trục tích hợp quốc gia.
Đối với Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát các đơn vị liên quan, cùng một số địa phương nhằm thu thập yêu cầu nghiệp vụ, quy trình quản lý và nhu cầu khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng nền tảng.
Bộ đang triển khai xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể và phân rã chức năng, tính năng, đồng thời triển khai hợp phần quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm phân hệ quản lý đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn – giao trực tiếp, kiểm tra tình hình thực hiện, nghiệm thu và tổng hợp kết quả; hướng tới hình thành quy trình điện tử thống nhất toàn quốc phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN.
[bookmark: _Hlk213780683](2) Đối với các nền tảng khác, hiện nay các cơ quan chủ quản đang triển khai thực hiện. Theo yêu cầu tại Quyết định 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025, các cơ quan chủ quản các nền tảng số này hàng tháng cần báo cáo Ban Chỉ đạo Chính phủ (Qua Bộ Khoa học và Công nghệ) về kết quả triển khai, tuy nhiên hiện nay Bộ KH&CN chưa nhận được báo cáo theo quy định.
5.7. Việc xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành, phát triển dữ liệu
a) Đối với 11 CSDL quốc gia, chuyên ngành, trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và 01 CSDL của Toà án nhân dân tối cao
(1) Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử (Bộ Tư pháp; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp FPT)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu (phần mềm nhập liệu của cán bộ hộ tịch còn chưa đầy đủ trường thông tin theo biểu mẫu thu thập, còn một số tỉnh chưa có/sử dụng phần mềm tập trung của Trung ương, tự triển khai đầu tư, hiện Bộ đang phối hợp doanh nghiệp hoàn thiện các phương án kỹ thuật để triển khai chính thức trong quý IV/2025), đang tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tiến độ đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Quyết định 70/QĐ-HCTP, đã có kinh phí triển khai dự án từ trước; đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể:
+ Hệ thống đã sẵn sàng triển khai cho các cơ quan đại diện từ ngày 10/7/2025, đã kết nối và triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài tại 12 cơ quan đại diện; 82 cơ quan còn lại chưa triển khai.
+ Hoàn thành đồng bộ 27.442.088 bản ghi dữ liệu kết hôn sang CSDL quốc gia về dân cư.
(2) CSDL quốc gia về đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu (mới có một phần dữ liệu về đất ở, thiếu các dữ liệu thành phần khác); ngày 17/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức sơ kết 01 tháng triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai để đốc thúc các địa phương thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT.
- Tiến độ cụ thể:
+ Tính đến 01/11/2025, đã có 34/34 địa phương gửi dữ liệu về C06/Bộ Công an để đối khớp, kết quả đã đối khớp 58 triệu dữ liệu, trong đó: tìm thấy thông tin 39,3 triệu trường hợp; lệch thông tin 4,6 triệu trường hợp; không tìm thấy thông tin: 14 triệu trường hợp.
+ Tính đến này 01/11/205, đã có 34/34 tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ CSDL đất đai địa phương với CSDL quốc gia về đất đai với khoảng 46,07 triệu thửa đất.
(3) CSDL bản án, quyết định Toà án (Toà án nhân dân tối cao; doanh nghiệp đồng hành: GTEL chủ trì, phối hợp VNPT, Viettel, FPT)
- Đánh giá chung: Đã hoàn thành thử nghiệm, đang rà soát, đánh giá tổng thể trước khi chạy chính thức (do chưa có kinh phí thực hiện) xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ tạo lập dữ liệu và xây dựng kho CSDL bản án, quyết định tập trung trong toàn ngành Tòa án nhân dân phục vụ khai thác nội bộ và yêu cầu làm sạch, kết nối, chia sẻ qua các hệ thống CSDL quốc gia. Phần mềm quản lý nghiệp vụ đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, CSDL Hộ tịch điện tử; xuyên suốt, phân quyền để địa phương khai thác, sử dụng; đã đề xuất kinh phí với Bộ KH&CN và Bộ Tài chính, đang chờ phê duyệt và cấp kinh phí; đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể:
+ Chiến lược Chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu: Tòa án nhân dân tối cao và GTEL đã thống nhất nội dung của Chiến lược Chuyển đổi số và Chiến lược dữ liệu phiên bản 2.0, lấy ý kiến xong các Cục nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời đang tiếp thu ý kiến các cơ quan chức năng  (Công văn số 99/TANDTC-CNTT ngày 13/10/2025 gửi VPTW Đảng, Bộ Công an, Bộ KH&CN, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để trình Chánh án TANDTC để ban hành đúng tiến độ.
+ Đã ban hành hướng dẫn tạm thời về cập nhật thông tin nhân thân, căn cước/số định danh cá nhân, tổ chức trên phần mềm và văn bản quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu (Quyết định số 222/QĐ-TANDTC ngày 12/09/2025); tuy nhiên chưa ban hành biểu mẫu bản án, quyết định chính thức.
(4) CSDL quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính; doanh nghiệp đồng hành: FPT chủ trì, phối hợp Tecapro, CMC)
- Đánh giá chung: Đã có nền tảng và CSDL tập trung xuyên suốt, đã kết nối với các CSDL chuyên ngành của Bộ Tài chính, đã kết nối với Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đã được cấp một phần kinh phí để tiếp tục triển khai, vận hành, đảm bảo tiến độ hiện tại. 
(5) CSDL hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp VNPT)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung; hiện đã hoàn thành công tác phân tích, thiết kế kiến trúc, dữ liệu; đang xây dựng các phần mềm trong hệ thống; đã đề xuất kinh phí, nhưng chưa được duyệt; đánh giá xác định đảm bảo tiến độ hiện tại.
- Tiến độ cụ thể: Đến nay đã đảm bảo tiến độ 90% khối lượng công việc; dự kiến đến ngày 15/12/2025 sẽ triển khai đối với những loại dữ liệu phát sinh mới khi giải quyết thủ tục hành chính.
(6) CSDL kiểm soát tài sản, thu nhập (Thanh tra Chính phủ; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro, Viettel, CMC)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung, nhưng đã hoàn thành công tác khảo sát và thống nhất quy trình nghiệp vụ; đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm; đã có kinh phí; đảm bảo tiến độ hiện tại. 
- Tiến độ cụ thể:
+ Đã hoàn thành công tác khảo sát, thống nhất quy trình nghiệp vụ. Trong đó, Hệ thống Kiểm soát tài sản, thu nhập của Uỷ ban kiểm tra Trung ương chỉ tích hợp chia sẻ dữ liệu với Thanh tra Chính phủ. Xác định hệ thống không Mật, triển khai và lưu trữ tại hạ tầng tạm thời Viettel Cloud (đảm bảo ATTT cấp độ 3), sau đó sẽ di chuyển về Trung tâm Dữ liệu quốc gia khi hoàn thiện;
+ Đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm, đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là chưa có chế tài chia sẻ dữ liệu từ Ngân hàng để phục vụ xác minh.
(7) CSDL quốc gia về an sinh xã hội (Bộ Nội vụ; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro)
- Đánh giá chung: Chưa có CSDL tập trung, nhưng đã ban hành Kế hoạch triển khai; đã có kinh phí triển khai Giai đoạn 1 năm 2025; đảm bảo một phần tiến độ hiện tại. 
- Tiến độ cụ thể:
+ Đã ban hành kế hoạch 7967/KH-BNV ngày 16/9/2025 để triển khai CSDL quốc gia về an sinh xã hội; trong đó xác định trong năm 2025 hoàn thiện một phần.
+ Xây dựng phần mềm, ứng dụng; tạo lập một số CSDL thành phần (CSDL đối tượng trợ giúp xã hội; CSDL trẻ em); kết nối với VNeID, CSDL quốc gia về dân cư, hoàn thành tháng 12/2025.
+ Hoàn thiện các chức năng nâng cao, các CSDL thành phần khác của hệ thống; kết nối với CSDL quốc gia về Bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành tháng 6/2026.
(8) CSDL ngành giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo; doanh nghiệp đồng hành: Viettel chủ trì, phối hợp CMC, Tecapro)
- Đánh giá chung: Viettel đã triển khai trên nền tảng tập trung, xuyên suốt. Hệ thống tại Trung ương đã hoàn thành khắc phục các lỗi về ATTT theo yêu cầu của A05 (Bộ Công an), sẵn sàng kết nối với VNeID. Tuy nhiên, mới hoàn thành tạo lập được học bạ số và văn bằng năm 2024, mới triển khai 12/34 tỉnh. Ngày 29/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 6006/BGDĐT-KHCNTT hướng dẫn ký số văn bằng năm 2025 cho 34 tỉnh nhưng vẫn chỉ là thí điểm nên các địa phương vẫn ký văn bằng giấy và chỉ thử nghiệm ký số trên phần mềm; chưa đăng ký kinh phí với Bộ Khoa học và công nghệ (11 tỷ).
- Tiến độ cụ thể: Chậm ban hành quy định và số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ ưu tiên công dân sinh năm 1970 đến nay; ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ xây dựng, hoàn thiện CSDL.
(9) CSDL ngành Y tế (Bộ Y tế; doanh nghiệp đồng hành: Mobifone chủ trì, phối hợp FPT, Viettel, Tecapro, GTEL)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng và CSDL tập trung, chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đã được phê duyệt một phần kinh phí; nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025.
- Tiến độ cụ thể:
+ Chưa hoàn thành đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định.
+ Chưa ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.
+ Hoàn thiện báo cáo thống nhất nghiệp vụ xây dựng CSDL cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh.
(10) CSDL hàng hoá (hoá chất, tiền chất) (Bộ Công thương; doanh nghiệp đồng hành: Mobifone chủ trì, phối hợp GTEL)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng xác thực và truy vết hàng hóa; CSDL hàng hoá (hoá chất, tiền chất) đã có QĐ triển khai; đã đề xuất kinh phí nhưng chưa được phê duyệt; nguy cơ không đảm bảo tiến độ hoàn thành năm 2025.
- Tiến độ cụ thể:
+ Đối với CSDL hàng hóa (hóa chất, tiền chất) - Hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề xuất đổi tên nhiệm vụ Xây dựng CSDL Hàng hóa (hóa chất, tiền chất) thành “Xây dựng hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương”. 
+ Đối với CSDL Hóa chất: Ngày 15/10/2025, Bộ Công Thương đã có Quyết định 2971/QĐ-BCT về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “tổ chức duy trì, vận hành, quản lý và khai thác CSDL chuyên ngành hóa chất năm 2025 - 2026 của Bộ Công Thương”. Ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương đã có Công văn số 8043/BCT-TMĐT đăng ký nhu cầu kinh phí xây dựng và vận hành các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng. 
(11) CSDL ngành nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường; doanh nghiệp đồng hành: VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
- Đánh giá chung: Đây là CSDL rất lớn, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, các lĩnh vực lại có CSDL chuyên ngành. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung xây dựng các thành phần chính, mang tính chất chủ chốt.
- Tiến độ cụ thể: Đang triển khai một số CSDL chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật như CSDL giống cây trồng, CSDL trồng trọt. Mục tiêu tích hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2025.
(12)  CSDL xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp đang đề xuất chuyển giao sang Bộ Công an)
- Đánh giá chung: Chưa có nền tảng, CSDL tập trung; các bộ, ngành, địa phương chưa có phần mềm để tạo lập dữ liệu thống nhất tại Bộ Tư pháp; chưa đề xuất kinh phí; nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025.
- Tiến độ cụ thể: Ngày 19/9/2025, Bộ Công an có Công văn số 4268/BCA-V03 gửi Văn phòng TW Đảng và Văn phòng Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng CSDL xử lý vi phạm hành chính sang Bộ Công an chủ trì; hiện Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện triển khai CSDL xử lý vi phạm hành chính.
b) Đối với 116 CSDL theo Nghị quyết số 71/NĐ-CP
Đối với 116 CSDL được giao theo Nghị quyết 71/NQ-CP, có 105/116 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025 thuộc trách nhiệm của 14 bộ, ngành; còn 11/116 CSDL phải hoàn thành trong năm 2026, trong đó
(1) Bộ Nông nghiệp và Môi trường (VNPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chuyển biến tích cực: Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng 12 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được nội ngành 04/12 CSDL (Nền địa lý quốc gia, Viễn thám quốc gia, Nghề cá quốc gia (Vnfishbase), Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo); còn lại 08/12 CSDL hiện đang xây dựng. 
Đối với nhiệm vụ ban hành Quy định kỹ thuật CSDL: Bộ đã ban hành (CSDL khí tượng thủy văn quôc gia, CSDL quốc gia về đất đai, CSDL nền địa lý quốc gia các tỷ lệ, CSDL trồng trọt, bảo vệ thực vật, CSDL thủy sản và kiểm ngư, CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo); đang trình ban hành (CSDL lĩnh vực: báo cáo thống kê ngành; môi trường; biển và hải đảo; viễn thám; chăn nuôi và thú y; quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; thủy lợi; lâm nghiệp và kiểm lâm; kinh tế kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường)
Với sự đồng hành của VNPT, Viettel, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đăng ký xây dựng các nền tảng thống nhất, dùng chung đối với các lĩnh vực chuyên ngành gồm 03 hệ thống thông tin, CSDL cụ thể:
- Hệ thống thông tin, CSDL môi trường quốc gia: Cục Môi trường đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CSDL viễn thám quốc gia: Cục Viễn thám quốc gia đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CSDL về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã gửi đăng ký lên Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tên “Hệ thống thông tin, CSDL nền tảng quốc gia về biển và hải đảo (tên đăng ký nền tảng hiện không đúng với tên trong Nghị quyết 71/NQ-CP).
(2) Bộ Tư pháp (FPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chuyển biến tích cực: Bộ Tư pháp được giao xây dựng 05 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 02/05 CSDL (Hộ tịch điện tử; Biện pháp bảo đảm bằng động sản); còn lại 03/05 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025, trong đó, 01 CSDL chưa triển khai (Xử lý vi phạm hành chính), 02 CSDL đang xây dựng, đảm bảo tiến độ hiện tại:
- Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu và giải pháp kỹ thuật để kết nối, trao đổi dữ liệu với Bộ Công an; đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3095/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đã được bố trí kinh phí. Báo cáo hiện trạng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đã được hoàn thiện, trong đó Cục Phổ biến và Trợ giúp pháp lý phối hợp với C12 - Bộ Công an để làm rõ nhu cầu, phạm vi và cơ chế chia sẻ dữ liệu các hệ thống.
- CSDL thi hành án dân sự: Đã thành lập Hội đồng thẩm định; đánh giá phân hệ Biên lai điện tử và Hỗ trợ ra quyết định; đã được bố trí kinh phí. Hiện hệ thống đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm Nền tảng số Thi hành án dân sự. Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã dự thảo Quyết định phê duyệt “Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khai thác, sử dụng CSDL thi hành án dân sự” trong đó bao gồm Quy chế và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan (Cục CNTT - Bộ Tư pháp; C06, C12 - Bộ Công an). 
(3) Bộ Nội vụ (VNPT chủ trì, phối hợp Tecapro)
Chuyển biến tích cực: Bộ Nội vụ được giao xây dựng 10 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 01/10 (Người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài); còn lại 09/10 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025. Với sự đồng hành của VNPT và Tecapro, các CSDL đã được rà soát, có kế hoạch chi tiết cho từng CSDL, đã đề xuất kinh phí và được cấp một phần.
(4) Bộ Xây dựng (Viettel chủ trì, phối hợp VNPT)
Chuyển biến tích cực: Bộ Xây dựng được giao xây dựng 09 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó: Đã xây dựng và sử dụng được 04/09 CSDL, trong đó 03/09 CSDL có kết nối, chia sẻ (Kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; Đăng kiểm phương tiện; Tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải); 01/09 CSDL sử dụng nội ngành (Năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức); còn lại 05/09 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025, hiện đang xây dựng, trong đó CSDL kết cấu hạ tầng hàng không đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công.
(5) Bộ Công Thương (Mobifone chủ trì, phối hợp GTEL)
Chuyển biến tích cực: Bộ Công Thương được giao xây dựng 01 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP, đã xây dựng và sử dụng nội ngành (Kinh tế Công nghiệp và Thương mại); hệ thống cần nâng cấp đáp ứng ATTT cấp độ 3; đã trình Lãnh đạo Bộ phương án triển khai trong 2025; đã đề xuất kinh phí, nhưng chưa được phê duyệt. Ngày 20/10/2025, Lãnh đạo Bộ đã họp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại và Cục Thương mại điện tử. Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại lo phần dữ liệu, nội dung, đảm bảo đúng đủ, sạch sống. Phần kết nối, dùng chung thì Cục Thương mại điện tử sẽ nghiên cứu phương án, làm việc với đơn vị đồng hành, đảm bảo tính đồng bộ, chống lãng phí trong Bộ. CSDL Kinh tế của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại phải đảm bảo kết nối với Trung tâm dữ liệu của Bộ. Bất kỳ phương án đăng ký kinh phí cho hạ tầng kỹ thuật nào cũng phải dựa trên ý kiến của Cục Thương mại điện tử.
(6) Toà án nhân dân tối cao (GTEL chủ trì, phối hợp VNPT, Viettel, FPT)
Chuyển biến tích cực: Toà án nhân dân tối cao được giao xây dựng 01 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung đã được xây dựng và đang sử dụng hiệu quả, đảm bảo triển khai Quyết định số 222/QĐ-TANDTC ngày 12/09/2025; với sự đồng hành của các doanh nghiệp GTEL, VNPT, Viettel, FPT, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Công an kết nối, đồng bộ 06 loại bản án đảm bảo tiến độ; đã được bố trí kinh phí.
(7) Bộ Ngoại giao (FPT chủ trì, phối hợp Viettel)
Chậm chuyển biến: Cục Cơ yếu Công nghệ thông tin, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và C06 - Bộ Công an đã đánh giá kết quả khảo sát CSDL Di cư và thống nhất đề xuất xây mới thay thế hệ thống hiện có trong năm 2026. Trước đó, Bộ Ngoại giao đã xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý thông tin tập trung về di cư quốc tế (theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020, với kinh phí hỗ trợ từ IOM), dự kiến hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê trong tháng 12/2025.
CSDL Di cư đòi hỏi dữ liệu gốc phân tán từ nhiều Bộ, ngành và địa phương (như Bộ LĐ-TB&XH trước đây) nhưng chưa có cơ chế phối hợp liên ngành chính thức được ban hành để khảo sát và xác định phạm vi và yêu cầu kỹ thuật chi tiết. Bên cạnh đó, việc nâng cấp để đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” cần nguồn vốn (dự kiến 54,5 tỷ đồng) tuy nhiên chưa được bố trí kinh phí triển khai.
(8) Bộ Giáo dục và Đào tạo (Viettel chủ trì, phối hợp CMC, Tecapro)
Chậm chuyển biến: Ngày 22/10/2025, Bộ Giáo dục đã ban hành chiến lược chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035 (theo Công văn 2920/QĐ-BGDĐT).
- Đã có văn bản hướng dẫn số 6006/BGDĐT-KHCNTT ngày 29/9/2025 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm văn bằng số năm 2025. Tuy nhiên, đối với văn bằng giáo dục đại học năm 2025 thực hiện nhập vào file excel (.xlsx), sau đó đẩy lên phần mềm, ký số file do Viettel hỗ trợ.
(9) Bộ Y tế (Mobifone chủ trì, phối hợp FPT, Viettel, Tecapro, GTEL)
Có chuyển biến: Bộ Y tế được giao xây dựng 12 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; với sự đồng hành của Mobifone, FPT, Viettel, Tecapro, GTEL, Bộ Y tế đang triển khai kết nối, đồng bộ với C12 - Bộ Công an 04 CSDL: Sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em; CSDL quản lý trẻ em; CSDL an toàn thực phẩm, CSDL khám chữa bệnh. 
- Bộ Y tế đề xuất 04 CSDL đề xuất không đưa vào chương trình tổng thể để đề xuất kinh phí từ Chính phủ (Bộ chủ động xin kinh phí từ các tổ chức khác như UNICEF,…) gồm CSDL Sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em; CSDL quản lý trẻ em; CSDL nhân lực y tế và CSDL quản lý tiêm chủng quốc gia.
- Bộ Y tế chưa ban hành Chiến lược Chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu (mới đang tổ chức lấy ý kiến nội bộ).
(10) Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Mobifone chủ trì)
Có chuyển biến tích cực: Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch được giao nhiệm vụ hoàn thiện 07 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP; trong đó có 03 CSDL được giao hoàn thành trong năm 2025. 
- CSDL Hiện vật, CSDL Di sản văn hóa phi vật thể đang thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu kết nối với CSDL Quốc gia dự kiến hoàn thành việc nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu năm 2025, việc thu thập, tạo lập số hóa dữ liệu di sản và hoàn thiện văn bản pháp lý, quy trình quy định chi tiết được tiếp tục triển khai năm 2026. Cụ thể, giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu dự kiến hoàn thành 15/11/2025. Các công việc liên quan đến AgentNode cung cấp kết nối với Nền tảng tích hợp dữ liệu sẽ hoàn thành cuối tháng 11.
- CSDL quyền tác giả, quyền liên quan đang xây dựng tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2025. 
- CSDL Báo chí, được giao triển khai với C06 đang trao đổi với C06 thủ tục, phương thức kết nối để đồng bộ dữ liệu thẻ nhà báo lên VNeID. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã có Công văn 4920/BVHTTDL-CDSVHTTDL ngày 23/9/2025 gửi Tổ Công tác tổng hợp báo cáo BCĐTW về đánh giá hiện trạng và đề xuất điều chỉnh kế hoạch, cam kết tiến độ, kiến nghị đề xuất với 03 CSDL được giao hoàn thành trong năm 2025. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất loại bỏ CSDL Sản phẩm quảng cáo khỏi danh mục CSDL cần triển khai do đánh giá tính hiệu quả sử dụng dữ liệu thấp. Các CSDL đã đề xuất kinh phí và chờ được phê duyệt.  
(11) Bộ Tài chính (FPT chủ trì, phối hợp Tecapro, CMC)
Đảm bảo tiến độ công việc: đang triển khai 17 CSDL theo kế hoạch được đưa ra trong Nghị quyết số 71/NQ-CP và Quyết định số 2762/QĐ-BTC ngày 08/08/2025 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.
(12) Bộ Khoa học và Công nghệ (CMC chủ trì, phối hợp Viettel)
Đảm bảo tiến độ công việc: Với sự đồng hành của các doanh nghiệp CMC, Viettel, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chiến lược dữ liệu Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 theo quyết định 3152/QĐ-BKHCN ngày 12/10/2025.
Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp doanh nghiệp, tập đoàn để rà soát, đánh giá đề xuất mức kinh phí triển khai trong năm 2025 đối với các CSDL lần lượt là CSDL Quốc gia về KH &CN – Ngân sách: 19.3 tỉ đồng; Nền tảng số cấp phép, quản lý doanh nghiệp, tài nguyên Viễn thông nâng cấp 03 CSDL theo Nghị quyết số 71 là CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực Viễn thông, CSDL Tài nguyên Viễn thông, CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông là 92,2 tỷ, nâng cấp CSDL Bưu chính là 7,7 tỷ.
(13) Bộ Dân tộc và tôn giáo (FPT chủ trì)
Có chuyển biến tích cực: Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao xây dựng 05 CSDL chuyên ngành, trong đó với sự đồng hành của FPT, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đề xuất kinh phí cho CSDL về tôn giáo (132,7 tỷ đồng) và 04 CSDL về dân tộc (năm 2025: 4,7 tỷ đồng, Năm 2026: 223,69 tỷ đồng).
(14) Ngân hàng Nhà nước (FPT chủ trì, phối hợp GTEL, CMC)
Đảm bảo tiến độ công việc: Ngân hàng Nhà nược được giao xây dựng 04 CSDL chuyên ngành; đã xây dựng và sử dụng được, cơ bản đảm bảo yêu cầu, hiện đang chủ động phối hợp với FPT nâng cấp, tự đảm bảo kinh phí triển khai. Ngoài ra, FPT đã tham gia tư vấn và phối hợp xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số và Chiến lược Dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, FPT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước để tiếp nhận các ý kiến góp ý về hai chiến lược từ các đơn vị khác, điều chỉnh, bổ sung dự thảo hai chiến lược. Thời gian ban hành dự kiến trước 05/11/2025.
6. Phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6.1. Về nhân lực cho KHCN, ĐMST
Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện chủ trương tăng cường thu hút, phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể là Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19/9/2025 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việc thu hút và trọng dụng nhân tài KH&CN, đặc biệt là trí thức trẻ và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, là yếu tố quan trọng, mang tính chiến lược để Việt Nam nâng cao tiềm lực KH,CN&ĐMST, hội nhập sâu và rộng hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu. Các cơ chế, chính sách mới được quy định chi tiết trong Nghị định số 249/2025/NĐ-CP, Nghị định 263/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan là một bước đột phá, thể hiện bằng các chính sách ưu đãi vượt trội như: cơ chế "thỏa thuận" về lương; tiền thưởng; hỗ trợ chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; hỗ trợ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe … đối với nhân tài KH,CN&ĐMST; các chính sách ưu đãi về tuyển dụng, phụ cấp tăng thêm, ưu tiên hình thành nhóm nghiên cứu mạnh, ưu tiên cử đi và trả kinh phí thực tập, làm việc ngắn hạn ở nước ngoài,… đối với nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng. Các chính sách đột phá, ưu đãi vượt trội vừa được Chính phủ ban hành nêu trên nhằm thu hút đội ngũ trí thức trẻ, các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giải quyết các bài toán chiến lược của đất nước, góp phần giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn vươn mình hiện nay.
6.2. Về nhân lực cho chuyển đổi số
Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, trong đó có chính sách phát triển nhân lực công nghệ số đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng của ngành công nghiệp công nghệ số, chú trọng cơ chế thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao và nhân tài công nghệ số.
Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng “Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. Ngày 12/10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 182/TTr-BKHCN trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án.
Ngày 22/10/2025, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10208/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về việc lùi thời điểm trình Đề án trên cho đến khi Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh, ban hành. Lý do việc điều chỉnh trên là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội “đề nghị Chính phủ đánh giá hiệu quả, đề xuất việc điều chỉnh Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2025. Chính phủ hiện đang giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/11/2025.
Ngày 29/4/2025, Bộ đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và Hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số. Trên cơ sở Khung kỹ năng số cơ bản và Hưởng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1638/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình phổ cập kỹ năng số dành cho Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; Người lao động trong các doanh nghiệp; Người dân. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang biên soạn các tài liệu bài giảng cho từng chương trình phổ cập kỹ năng số để triển khai trên Nền tảng Bình dân học vụ số.
Ngày 04/6/2025, Bộ đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2025. Trong đó bao gồm nhiệm vụ triển khai các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngày 03/7/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025. Theo đó, Bộ sẽ triển khai 03 khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Hiện nay Bộ đang xây dựng tài liệu bài giảng, học liệu điện tử các khóa học. Bộ đã làm việc với đầu mối của Bộ Công an để phối hợp tổ chức triển khai các khóa học trên Nền tảng Bình dân học vụ số dự kiến trong tháng 10/2025.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng Cổng đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cộng đồng gồm các khoá học trực tuyến mở đại trà về AI và kỹ năng số cho toàn bộ sinh viên học tập miễn phí tại địa chỉ: https://aicongdong.ptit.edu.vn. Bên cạnh đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ địa phương triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, cụ thể trong tháng 6/2025 đã tặng Tỉnh Lai Châu Cổng Bình dân học vụ số của tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: https://binhdanhocvuso.laichau.gov.vn. Đến nay đã có hơn 4.000 cán bộ học tập trên Cổng và triển khai các khoá đào tạo AI cho cán bộ, công chức tỉnh Bình Dương trong tháng 5,6 và 7/2026 với hơn 2.000 cán bộ tham gia học.
 Ngày 02/10/2025, Bộ đã ban hành Văn bản số 5245/BKHCN-KTXHS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức triển khai đồng bộ phong trào “Bình dân học vụ số”, “Ngày hội toàn dân học tập số” và “Ngày chuyển đổi số quốc gia”. Trong đó đề nghị các địa phương triển khai các hoạt động của Phong trào lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2025.
Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:
Chế độ, chính sách đối với nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những văn bản vừa mới được ban hành, cần có thời gian để tổ chức triển khai thực hiện; còn những rào cản, vướng mắc của quy định quản lý viên chức nói chung (về tuyển dụng, trả lương, nâng ngạch, thăng hạng, việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc …); kinh phí dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN còn hạn chế, đặc biệt là nguồn kinh phí từ doanh nghiệp;
Các cơ quan, đơn vị Nhà nước đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như CNTT, điện tử viễn thông và an toàn thông tin. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch đáng kể về mức thu nhập và chế độ đãi ngộ giữa khu vực cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân. Điều này khiến nhiều nhân tài có xu hướng lựa chọn các doanh nghiệp vì mức lương cạnh tranh hơn cùng với các chính sách phúc lợi hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn.
7. Thúc đẩy mô hình hợp tác “Ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp)
Trong thời gian qua, việc triển khai mô hình hợp tác “Ba nhà” đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng kết nối giữa nghiên cứu – đào tạo – sản xuất.
Cả bốn đại học lớn trực thuộc Bộ GD&ĐT (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Đà Nẵng) đều đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ chuyên gia triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời lồng ghép nội dung này vào kế hoạch đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025–2030.
ĐHQG TP. Hồ Chí Minh: ký 10 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp (ACB, Coteccons, VNG, TTC, Suntory PepsiCo, Nestlé, Tetra Pak …), triển khai 05 đề tài nghiên cứu ứng dụng, 06 nhóm nghiên cứu AI, tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.
ĐHQG Hà Nội: duy trì 138 đối tác doanh nghiệp, thực hiện 31 hợp đồng tư vấn chính sách, có 1.900 công bố quốc tế và 189 đăng ký sở hữu trí tuệ, thể hiện rõ vai trò đầu tàu KH&CN gắn với doanh nghiệp.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: đầu tư > 350 tỷ đồng phát triển các phòng thí nghiệm Edge AI, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trong thiết kế vi mạch; hợp tác với Viettel, PVN, FPT, EVN, CMC trong các dự án công nghệ chiến lược.
Đại học Đà Nẵng: mở rộng hợp tác với 13 tập đoàn công nghệ chiến lược và 11 doanh nghiệp CNTT–TT, hình thành các cụm nghiên cứu về AI, robot, năng lượng xanh, y-sinh, đô thị thông minh, góp phần xây dựng hệ sinh thái “Ba nhà” đa ngành.
Các trường đã chủ động phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Innovation Hub) gắn với khu công nghệ cao: VNU-HCM Innovation Hub (ĐHQG TP.HCM) – mô hình PPP quy mô vùng phía Nam; Hanoi Innovation Hub (ĐH Bách khoa HN – Tập đoàn CMC); Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – kết nối khu công nghệ cao, đô thị thông minh miền Trung.
Các mô hình trên tạo môi trường thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quốc gia.
Tồn tại, hạn chế:
Chưa có khung pháp lý riêng điều chỉnh mô hình “Ba nhà”, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng cho tổ chức, đánh giá hiệu quả hợp tác.
Cơ chế quỹ đầu tư công – tư chưa có hướng dẫn cụ thể; thủ tục thẩm định, định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ còn phức tạp, khiến doanh nghiệp e ngại khi góp vốn bằng công nghệ.
Thiếu nhân lực trung gian đổi mới sáng tạo (innovation manager, technology transfer officer); hạ tầng nghiên cứu quy mô lớn (siêu máy tính, trung tâm dữ liệu, phòng lab bán dẫn) chưa đồng bộ, hoạt động rời rạc.
Nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, đặc biệt nhân lực R&D có khả năng hội nhập và thương mại hóa, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Nguyên nhân:
Khung pháp lý, cơ chế tài chính và chính sách chia sẻ lợi ích giữa ba bên chưa hoàn thiện; chưa có quy định cụ thể về quỹ công-tư cho hoạt động R&D.
Quy trình thẩm định và định giá tài sản trí tuệ chưa thống nhất, làm hạn chế động lực đầu tư của doanh nghiệp.
Thiếu đội ngũ chuyên trách về quản trị đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.
Hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo còn phân tán, manh mún, chưa hình thành trung tâm dùng chung quy mô vùng.
Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong một số lĩnh vực còn hình thức, chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường.
8. Về cải cách hành chính
Trong 10 tháng đầu năm 2025, công tác cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, gắn chặt với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các nhiệm vụ của Nghị quyết 57-NQ/TW.
Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy:
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trên 280 nghị định, 38 luật, 44 nghị quyết và hàng trăm văn bản hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc tinh gọn tổ chức, vận hành chính quyền hai cấp.
Sau sắp xếp, cơ cấu Chính phủ còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ, giảm 8 đầu mối; ở địa phương giảm ~9.000 cơ quan chuyên môn, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức HĐND, UBND hai cấp.
Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số:
[bookmark: _Hlk214007852]Đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.064/4.888 thủ tục liên quan sản xuất kinh doanh (đạt 62,7%) và 1.055/1.084 thủ tục liên quan giấy tờ công dân (đạt 97%).
Đến 10/2025, 16 triệu hồ sơ được tiếp nhận tại 34 địa phương, trong đó 83% đã hoàn thành, 90,8% đúng hoặc sớm hạn.
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,98% (bộ, ngành: 54,46%; địa phương: 16,94%), tăng 1,72% so với cùng kỳ; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt trên 60%.
Tinh giản biên chế và cải cách công vụ:
Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế; đã cơ cấu lại hơn 3.300 xã, phường, bố trí lại hơn 136 nghìn cán bộ, công chức, trong đó 94,6% đạt chuẩn trình độ.
Ban hành Luật Cán bộ, công chức 2025 và 09 nghị định hướng dẫn với nhiều đổi mới trong tuyển dụng, vị trí việc làm, thu hút nhân tài, liên thông công chức giữa các cấp.
Cải cách tài chính công:
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,8% kế hoạch; 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; 34/34 địa phương hoàn tất phân cấp nguồn thu – nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và xã.
Đã xử lý 10.935 cơ sở nhà, đất, trong đó hơn 7.000 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:
Vận hành hiệu quả hệ thống e-Cabinet (134 phiên họp, thay thế 1,16 triệu hồ sơ giấy).
Hoàn thiện Nghị định 278/2025/NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính tại 34 địa phương.
Tỷ lệ hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý tái sử dụng đạt 52,7% ở bộ, ngành và 68,1% ở địa phương.
Tồn tại, hạn chế:
Một số quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch, xây dựng còn chậm.
Việc phân cấp, phân quyền, bố trí nhân sự sau sáp nhập còn bất cập; tỷ lệ hồ sơ thực hiện phi địa giới hành chính tại một số địa phương còn thấp.
Kết luận:
Công tác CCHC năm 2025 đã đạt nhiều kết quả đột phá trong hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, phát triển Chính phủ số và chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, để bảo đảm tính bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực thực thi, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống.
9. Hợp tác Quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Trong 10 tháng đầu năm 2025, công tác hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH&CN, ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) được Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh đã nhất trí nâng hợp tác KH&CN, ĐMST, CĐS lên thành trụ cột hợp tác mới, điểm sáng trong quan hệ song phương, với các cam kết cụ thể hóa bằng hàng loạt thỏa thuận, dự án hợp tác. Trong 10 tháng, Việt Nam đã ký kết khoảng 50 thỏa thuận hợp tác cấp Chính phủ, bộ, ngành và doanh nghiệp trong các chuyến công tác của Lãnh đạo cấp cao.
a) Hợp tác với các nước Đông Bắc Á
Đông Bắc Á tiếp tục là khu vực đạt kết quả hợp tác nổi bật, với 3 thỏa thuận cấp Chính phủ, 9 thỏa thuận cấp bộ, ngành và 2 thỏa thuận doanh nghiệp.
Với Trung Quốc: Trong Tuyên bố chung tháng 4/2025 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên xác định đưa hợp tác KH&CN trở thành điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Các hoạt động cụ thể gồm: Đại học Thanh Hoa hỗ trợ đào tạo 100 kỹ sư AI cho Việt Nam, thúc đẩy ký Bản ghi nhớ về an toàn hạt nhân giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Sinh thái Môi trường Trung Quốc. Doanh nghiệp hai nước thống nhất triển khai các sáng kiến về thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu toàn cầu và nền tảng hợp tác đào tạo nhân tài kinh tế số, chuyển giao công nghệ.
Với Nhật Bản: Hai bên nhất trí coi KH&CN, ĐMST và CĐS là trụ cột mới của quan hệ song phương. Nhật Bản cam kết đào tạo 250 tiến sĩ ngành bán dẫn đến năm 2030 thông qua Chương trình NEXUS, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu bán dẫn, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung. Tập đoàn Rapidus mong muốn hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Đại học Việt–Nhật. Chương trình Sakura về giao lưu nhân lực khoa học công nghệ tiên tiến đang được triển khai. Hai bên nghiên cứu cơ chế hợp tác công–tư mới về KH&CN, theo mô hình Nhật Bản đã áp dụng với Anh và Ấn Độ.
Với Hàn Quốc: Hai bên nhất trí đưa KH&CN, ĐMST, CĐS và phát triển nhân lực thành trụ cột hợp tác chiến lược, hướng tới Việt Nam trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025, hai bên ký nhiều văn kiện giữa địa phương, viện trường, doanh nghiệp về đào tạo nhân lực, nghiên cứu bán dẫn, vật liệu tiên tiến, sinh học. Hàn Quốc nhất trí hợp tác vận hành Trung tâm Hợp tác Công nghệ chuỗi khoáng sản thiết yếu và Trung tâm Tư vấn – Giải pháp công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2 (VITASK), đồng thời thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hai nước.
b) Hợp tác với Hoa Kỳ và khu vực Mỹ Latinh
Với Hoa Kỳ: Hai bên tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn và AI. Ba trụ cột hợp tác chính gồm:
(1) Đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua Quỹ ITSI với sự tham gia của Đại học Bang Arizona và các trường đại học Việt Nam (đã triển khai khóa học trực tuyến và trực tiếp từ đầu 2025, dự kiến tháng 11/2025 tổ chức đoàn giảng viên Việt Nam sang Hoa Kỳ);
(2) Xây dựng hai phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch bán dẫn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;
(3) Triển khai dự án nhà máy chế tạo vi mạch 28 nanomet giữa Intel và Viettel. Việt Nam tiếp tục vận động Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường và gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.
Với Mỹ Latinh: Tăng cường hợp tác thực chất, trọng tâm vào chuyển giao công nghệ phù hợp năng lực doanh nghiệp Việt Nam.
Cuba: Triển khai Dự án Tổ hợp năng lượng mặt trời do Viettel đầu tư và hợp tác công nghệ sinh học – dược phẩm, hướng tới thành lập liên doanh công nghệ sinh học nông nghiệp.
Ecuador, Peru: Viettel mở rộng đầu tư viễn thông và chuyển đổi số, nhất là dự án thu hẹp khoảng cách công nghệ vùng sâu vùng xa, dự kiến ký thỏa thuận chuyển đổi số vào cuối 2025–2026.
Argentina, Chile, Mexico, Venezuela: đang triển khai các thỏa thuận KH&CN đã ký, song kết quả còn hạn chế do khoảng cách địa lý và nguồn lực.
c) Hợp tác với Châu Âu
Hợp tác với khu vực châu Âu được mở rộng, tập trung vào năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, an ninh mạng, công nghệ dân dụng tiên tiến. Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã ký 26 thỏa thuận hợp tác ở các cấp trong các chuyến công tác cấp cao.
Với Liên bang Nga: Ký 05 thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, công nghiệp vô tuyến điện tử, thống nhất tổ chức Kỳ họp Ủy ban hợp tác KH&CN – Giáo dục tháng 10/2025, lựa chọn 4/17 dự án hợp tác cho năm 2026.
Với Pháp: Ký 03 thỏa thuận hợp tác về KH&CN và ĐMST; Pháp ghi nhận đề xuất của Việt Nam về hỗ trợ chuyển giao công nghệ lõi và đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm tăng năng lực tự chủ công nghệ.
Với Vương quốc Anh: Hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, xác định KH&CN–ĐMST–CĐS là trụ cột hợp tác mới; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ KH&CN 2025, thúc đẩy hợp tác chính sách số, y tế số, đào tạo nhân lực trong AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không vũ trụ. Hai bên thiết lập Đối tác Năng lượng Sạch Việt Nam–Anh (JETP) hỗ trợ kỹ thuật – pháp lý về điện tái tạo và lưới điện thông minh. Các bên đã ký 10 thỏa thuận mới giữa bộ, ngành, địa phương, trường đại học, doanh nghiệp hai nước.
Ngoài ra, Việt Nam mở rộng hợp tác với Estonia, Belarus, Thụy Điển, Phần Lan, Bulgaria trong chính phủ điện tử, chuyển đổi số, y sinh, dược phẩm; vận động Thụy Sĩ thông qua Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam–Thụy Sĩ giai đoạn 2025–2028.
d) Hợp tác với Đông Nam Á
Đã thúc đẩy khoảng 10 thỏa thuận hợp tác mới giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyển đổi số, KH&CN ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và xuất khẩu điện gió, qua đó củng cố cơ chế hợp tác khu vực về khoa học – công nghệ ASEAN.
e) Hợp tác với Trung Đông và Châu Phi
Hợp tác tập trung vào công nghệ cơ bản, năng lượng, công nghệ số và sinh học, đồng thời quảng bá năng lực KH&CN Việt Nam tại các thị trường mới nổi. Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư và thị trường, như VinFast tại Oman, UAE và FPT tại Ả-rập Xê-út.
Hiện Bộ Ngoại giao đang hoàn thiện hai Đề án phát triển quan hệ với khu vực Trung Đông và Châu Phi giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2035, trong đó KH&CN, ĐMST và CĐS được xác định là cấu phần trọng tâm.
Đánh giá chung:
Hoạt động hợp tác quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy vị thế và năng lực hội nhập KH&CN, ĐMST, CĐS của Việt Nam được nâng cao rõ rệt, chuyển mạnh từ hợp tác nghiên cứu cơ bản sang hợp tác công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Các thỏa thuận mới đã hình thành mạng lưới hợp tác đa tầng, vừa thúc đẩy chuyển giao công nghệ, vừa hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
10. Bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
10.1. Việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đăng ký bổ sung vốn năm 2025
a) Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 139/BKHCN-KHTC ngày 25/4/2025 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đăng ký nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) để triển khai các nhiệm vụ cấp bách thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71; Công văn số 1815/BKHCN-KHTC ngày 26/5/2025 hướng dẫn bổ sung, làm rõ biểu mẫu, nội hàm, nội dung thông tin cần cung cấp để các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đăng ký nhiệm vụ, dự án phục vụ việc tổng hợp, bố trí vốn thực hiện.
b) Triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025
Để kịp thời tổng hợp, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Bộ KHCN đã ban hành Công văn số 2738/BKHCN-KHTC ngày 26/6/2025 hướng dẫn biểu mẫu, nội dung đăng ký nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 02; Công văn số 2919/BKHCN-KHTC ngày 03/7/2025 hướng dẫn bổ sung, nêu rõ danh mục nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương được giao tại Kế hoạch số 02 làm căn cứ đăng ký nhiệm vụ và kinh phí triển khai.
c) Công tác đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 3789/BKHCN-KHTC ngày 10/8/2025 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ đối với các nhiệm vụ thường xuyên, dự án đầu tư để bổ sung kinh phí năm 2025; Tiếp đó, có Công văn số 4265/BKHCN-KHTC ngày 28/8/2025 đôn đốc hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ KHCN trước ngày 05/9/2025 để tổng hợp, đề xuất phân bổ kinh phí, đồng thời đề nghị gửi đăng ký bổ sung nhiệm vụ trước ngày 10/9/2025;
Trên cơ sở Thông báo kết luận số 46-TB/TGV ngày 30/9/2025, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ, chương trình, dự án và dự toán kinh phí gửi Bộ KHCN và Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền hoàn thành trước ngày 15/10/2025, Bộ KHCN tiếp tục có Công văn số 4774/BKHCN-KHTC ngày 17/9/2025 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ, dự án KHCN, ĐMST, CĐS thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và đăng ký bổ sung kế hoạch vốn năm 2025.
d) Triển khai các nền tảng số dùng chung
Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 phê duyệt Danh mục và kế hoạch triển khai 84 nền tảng số quốc gia và nền tảng dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng, kèm tiến độ và cơ quan chủ trì cụ thể.
Về kinh phí, Bộ đã có Công văn số 4638/BKHCN-KHTC ngày 12/9/2025 khảo sát nhu cầu kinh phí năm 2025–2026 của các Bộ, cơ quan trung ương để triển khai nền tảng số dùng chung; đến nay 09 Bộ, ngành đã đăng ký nhu cầu kinh phí nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký vốn;
Tiếp tục Công văn số 6005/BKHCN-KHTC ngày 24/10/2025 đôn đốc các Bộ, ngành được giao xây dựng nền tảng số quốc gia, nền tảng dùng chung bổ sung đăng ký nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ KHCN tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN. 
10.2. Kết quả rà soát, phân bổ kinh phí cho KHCN, ĐMST&CĐS bổ sung năm 2025 cho các bộ/ngành/địa phương
[bookmark: _Hlk214007893] Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đề xuất Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ số kinh phí là 12.771,995 tỷ đồng cho 23 bộ, cơ quan trung ương (11.103,457 tỷ đồng) và 17 địa phương (1.668,538 tỷ đồng), trong đó: 
 - Chia theo tính chất nguồn vốn: 
+ Chi Đầu tư phát triển: 7.867,588 tỷ đồng 
+ Chi thường xuyên: 4.904,407 tỷ đồng 
 - Chia theo lĩnh vực: 
+ Lĩnh vực KHCN, ĐMST: 4.182,201 tỷ đồng 
+ Lĩnh vực Chuyển đổi số: 8.589,794 tỷ đồng 
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ số kinh phí 11.748,710 tỷ đồng cho 22 Bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương [footnoteRef:4](trong đó 3.936,522 tỷ đồng chi thường xuyên, 7.812,188 tỷ đồng chi đầu tư).  [4:  22 bộ ngành: Văn phòng TW, Học viện CTQG HCM, Kiểm toán NN, Bộ QP, Bộ CA, Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ, Bộ VHTTDL, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ Tư pháp, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm KHCN, Viện Hàn lâm KHXH, Đài truyền hình VN, Đại học QG Tp HCM, Thông tấn xã, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Trung ương MTTQ, Liên minh HTX
10 địa phương: Tuyên Quang, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cà Mau] 

10.3. Khó khăn vướng mắc
Về nguồn kinh phí:
Thời gian còn lại của năm 2025 không nhiều, trong khi các nhiệm vụ được giao cần triển khai gấp, đặc biệt là các nhiệm vụ về chuyển đổi số (xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung) có quy mô kinh phí nhỏ (không quá 45 tỷ đồng), nên các Bộ, cơ quan trung ương chủ yếu đăng ký theo hình thức chi thường xuyên.
Tuy nhiên, trong gói bổ sung 25.000 tỷ đồng năm 2025, Bộ Tài chính thông báo cơ cấu chi thường xuyên là 4.265 tỷ đồng (17%), chi đầu tư là 20.735 tỷ đồng (83%), dẫn đến khó khăn trong cân đối nguồn vốn.
Theo Văn bản số 16066/BTC-KTN ngày 24/10/2025, nguồn kinh phí thường xuyên còn lại chỉ khoảng 107 tỷ đồng, trong khi nhu cầu đăng ký của các Bộ, ngành hiện khoảng 7.000 tỷ đồng (trong đó 709,68 tỷ đồng chi thường xuyên của 08 địa phương đã gửi Bộ Tài chính nhưng chưa được thống nhất phân bổ).
Nhiều cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW chưa được bố trí kinh phí triển khai, ảnh hưởng tiến độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong năm.
Về công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục
Mặc dù Bộ KH&CN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và cử cán bộ đầu mối trực tiếp hỗ trợ các Bộ, ngành, đồng thời quy định pháp luật đã tháo gỡ đáng kể thủ tục trong đăng ký vốn (đối với dự án đầu tư không yêu cầu chủ trương đầu tư; đối với nhiệm vụ chuyển đổi số chỉ cần quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán theo Nghị định số 98/2025/NĐ-CP), nhưng tiến độ hoàn thiện hồ sơ tại nhiều Bộ, ngành còn chậm, chủ yếu do quy trình nội bộ và việc phê duyệt hồ sơ chưa kịp thời.
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	Sau Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển KH,CN, ĐMST&CĐS và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương xử lý 39 nhiệm vụ (Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ). Tính đến thời điểm hiện tại, Đã hoàn thành: 18  nhiệm vụ; Đang thực hiện: 21 nhiệm vụ. 
	III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Về chỉ đạo điều hành
Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác CCHC một cách toàn diện, đồng bộ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá và thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (Nhiệm vụ thường xuyên).
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt đối với các cơ sở dữ liệu có nguy cơ không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; 
2. Nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS
- Bộ KHCN: (i) Trình Thủ tướng Chỉnh phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, hoàn thành trong tháng 11/2025; (ii) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, xây dựng bộ chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06, hoàn thành trong tháng 11/2025; (iii) Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; (iv) Đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025 (đến nay mới đạt 39,5%); (v) Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao).
- UBND các tỉnh có sàn giao dịch công nghệ: khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, tổ chức lại các sàn giao dịch công nghệ hiện có; có phương án đầu tư, nâng cấp, tăng cường năng lực, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các sàn, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KH&CN ở điạ phương; thực hiện kết nối thông tin, dữ liệu với Sàn techmartvietnam.vn giúp doanh nghiệp, viện, trường tiếp cận nhanh hơn các kết quả nghiên cứu, sáng chế và công nghệ, gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12/2025.
- Bộ Xây dựng: Có biện pháp hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh;
- Các bộ, ngành tập trung tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn xử lý những vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện “bộ tứ trụ cột” gồm các nghị quyết của Bộ Chính trị về: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển kinh tế tư nhân và 03 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. (1) Tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện CSDL của bộ mình, ngành mình, địa phương mình, phải hoàn thành trong năm 2025, với tinh thần, “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.
- Hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội đối với 08 dự án luật trình Quốc hội xem xét, ban hành tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV; đồng thời, khẩn trương hoàn thành, ban hành các nghị định, hướng dẫn phù hợp với thời điểm có hiệu lực của luật.
- Bộ Công an: (i) Nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID; (ii) Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01, mở rộng quy mô và hạ tầng tính toán của Trung tâm, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 02.
- Bộ Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc số hóa đảm bảo đáp ứng trong giai đoạn hiện nay.
- Bộ Xây dựng: (i)  Có biện pháp để hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, triển khai thực hiện trong năm 2026; (ii) Phối hợp với một số địa phương xây dựng và triển khai mô hình “Cửa khẩu thông minh”, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu, quản lý tập trung, xử lý nhanh, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, nhằm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với CSDL quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hoá bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12/2025, số hoá 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.
- Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh (KCB) kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điêm Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.
- Các bộ, ngành, địa phương: (i) Rà soát, khẩn trương thực hiện các biện pháp, có cam kết lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch, Quy định, Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ (đối với các nhiệm vụ chậm, muộn và đang triển khai), báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ (qua cơ quan thường trực là Bộ KHCN).
Các bộ, ngành còn chậm tiến độ khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chiến lược dữ liệu và Chiến lược chuyển đổi số của đơn vị theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ.
Cụ thể:
- 07 đơn vị chưa ban hành Chiến lược dữ liệu, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- 07 đơn vị chưa ban hành Chiến lược chuyển đổi số, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các bộ, ngành trên chịu trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và ban hành Chiến lược trong quý IV năm 2025, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chính phủ (Bộ Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các CSDL Quốc gia, trọng yếu, chuyên ngành (còn 35/41 CSDL ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai, cụ thể: Bộ Y tế (05/08 CSDL), Bộ Nội vụ (06/06 CSDL), Bộ Xây dựng (06/06 CSDL), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03/06 CSDL), Bộ Tư pháp (02/02 CSDL), Bộ Công thương (01/01 CSDL), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (05/05 CSDL), Bộ Tài chính (04/04 CSDL), Bộ Giáo dục và Đào tạo (03/03 CSDL));
- Hiện nay còn 07/12 CSDL trọng yếu, thuộc trách nhiệm của 05 Bộ ngành, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (02 CSDL), Bộ Tư pháp (02 CSDL), Bộ Y tế (01 CSDL), Bộ Xây dựng (01 CSDL), Thanh tra Chính phủ (01 CSDL) và 40/116 CSDL chuyên ngành, thuộc trách nhiệm của 06 bộ ngành, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao chưa đăng ký kinh phí. Đề nghị các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất đăng ký kinh phí gửi về Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính theo quy định trước ngày 20/11/2025.
- Khẩn trương đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 gửi về Bộ Công an trước ngày 20/11/2025.
- Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các nền tảng dùng chung cho các CSDL đảm bảo xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất hệ thống, phần mềm, giải quyết triệt để về vấn đề số hóa, tạo lập dữ liệu, phục vụ ngay việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Triển khai xây dựng CSDL đến đâu, thực hiện công bố ngay đến đó. Chủ động xây dựng, ban hành quy trình cắt giảm ngay khi công bố dữ liệu được đưa vào khai thác (Nhiệm vụ thường xuyên).
- Phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP trong năm 2025, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch, chuẩn hóa và có hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể (tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an).
- Tổ chức tổng rà soát (điều tra cơ bản) hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị – quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành tháng 12/2025.
- Các Bộ, ngành: Công an , Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai các nền tảng số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4577/BKHCN-CĐSQG ngày 11/9/2025, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thành trước 20/11/2025.
- Các bộ, ngành được giao chủ quản các nền tảng số tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo hàng tháng tình hình triển khai gửi về Ban Chỉ đạo Chính phủ (Qua Bộ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 25 hàng tháng.
- Hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu), trong đó có hạ tầng điện và hạ tầng viễn thông (sóng). Hạ tầng đã đầu tư không sử dụng chung được, phải nghiên cứu có phương án xử lý phù hợp; đồng thời, vận dụng sáng tạo quy định pháp luật, đầu tư ngay hạ tầng số mới, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở (xã, phường, đặc khu). Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân.
- UBND các tỉnh, thành phố căn cứ kết quả khảo sát các CSDL, Hệ thống thông tin của địa phương mình, phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành khắc phục những tồn tại hạn chế đã được nhận diện để triển khai hiệu quả Nghị quyết 214 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025. 
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc các bộ ngành, địa phương được phép cắt giảm các thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục theo mức độ trưởng thành của dữ liệu và các giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID (trên tình thần dữ liệu sạch đến đâu thì thực hiện cắt giảm ngay đến đó) trong quá trình chờ sửa Luật và các văn bản khác có liên quan, Hoàn thành trong tháng 12/2025.
3. Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu.
- Tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung.
- Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung: (i) Sửa đổi, bổ sung  văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được TTgCP phê duyệt; (ii) Rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và DVC trực tuyến toàn trình; (iii) Hoàn thành mục tiêu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.
4. Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư
- Bộ Tài chính: Phân bổ và bố trí đủ vốn NSNN cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng…
- Các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương, chủ động đăng ký vốn và triển khai ngay các nhiệm vụ nhất là xây dựng các CSDL quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo./.
